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BÀI 6: CHÂN DUNG CUỘC SỐNG
Thời gian thực hiện: 13 tiết
I. Mục tiêu
1. Năng lực.
- Nhận biết được một số chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm văn học
- Nhận biết và phân tích được cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến.
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác  phẩm văn học.
- Nhận biết được đặc điểm của trợ từ, thán từ và hiểu được chức năng của các từ loại này để sử dụng hiệu quả.
- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học: nêu được chủ đề; dân ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.
- Biết trình bày giới thiệu ngắn về một cuốn sách.
2. Phẩm chất.	
 - Trân trọng, tin yêu vẻ đẹp của con người, thiên nhiên; biết sống có trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
	Các mạch trong chủ đề
	Thiết bị dạy học, học liệu
	Chuẩn bị của học sinh

	Đọc
	Nội dung 1: 
- Giới thiệu tri thức ngữ văn, Đọc VB1: Mắt sói
- Thực hành tiếng Việt: Trợ từ
	- SGK, SGV, phiếu học tập
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
- Máy chiếu, máy tính (bảng phụ)
	- Đọc và soạn bài theo yêu cầu của giáo viên.
- Sưu tầm chủ đề chân dung cuộc sống.
- Thực hiện trước các yêu cầu trong SGK

	
	Nội dung 2: 
- Đọc VB 2: Lặng lẽ sa pa
- Thực hành tiếng việt.
	- SGK, SGV, phiếu học tập
- Máy tính, máy chiếu, bảng, dụng cụ khác.
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến văn bản.
	- Đọc và soạn bài theo yêu cầu của giáo viên.
- Sưu tầm, về hình ảnh con người lao động bình thường mà cao đẹp trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở MB.

	
	Nội dung 3: 
Đọc VB3: Bếp lửa

	- SGK, SGV, phiếu học tập
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
- Máy chiếu, máy tính
	-Đọc và soạn bài theo yêu cầu của giáo viên.


	Viết
	Nội dung 4: Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện
	- SGK, SGV, phiếu học tập
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, dụng cụ khác
	Chuẩn bị theo câu hỏi yêu cầu của GV

	Nói và nghe
	Nội dung 5:  Giới thiệu về một cuốn sách.
	- SGK, SGV, phiếu học tập
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, dụng cụ khác
	Chuẩn bị bài và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV


III. Tiến trình dạy học 
                                                         Tiết 73,74,75
GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN
VĂN BẢN 1: MẮT SÓI
(Trích Đa-ni-en pen-năc)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
- HS nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm (để tài vể thế giới trẻ em, loài vật, quan hệ giữa con người và thế giới tự nhiên; câu chuyện của Phi Châu và Sói Lam - hai nhân vật chính của tác phẩm, một vài chi tiết tiêu biểu trong đoạn trích Mắt sói,...).
- HS nhận biết và phân tích được cốt truyện đa tuyến trong VB Mắt sói.
- HS nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm Mắt sói.
2. Phẩm chất
- Trân trọng, tin yêu vẻ đẹp  của con người, thiên nhiên.
- Gần gũi, gắn bó với thiên nhiên, có hành động bảo vệ thiên nhiên quanh mình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 1. Giáo viên
  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học.
  - Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Phương tiện và học liệu: 
    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    + Học liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng tranh, ảnh, tranh, video liên quan.
    + Phiếu học tập: Sử dụng các phiếu học tập trong dạy học đọc.
2. Học sinh
Chuẩn bị phần Đọc – hiểu văn bản trong sách giáo khoa; chuẩn bị bài theo các câu hỏi trong SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
1. GV chia lớp thành 02 dãy: Trò chơi Tiếp sức
- Yêu cầu: Viết nhanh tên của các tác phẩm truyện mà em đã học hoặc đã đọc (kèm tác giả). 
+ Các thành viên trong dãy sẽ nối tiếp nhau lên bảng viết đáp án. Mỗi người chỉ được lên bảng 01 lần.
+ Trong thời gian 03 phút, nhóm nào ghi được nhiều đáp án đúng hơn sẽ giành phần chiến thắng.
2. GV yêu cầu 01 HS đại diện chia sẻ cảm nhận về một tác phẩm truyện:
- Em yêu thích tác phẩm truyện nào đã học?
- Tác phẩm truyện đó cho em hiểu biết thêm gì về cuộc sống?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi tiếp sức.
- HS chia sẻ cảm nhận.
- GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
HS có thể nhận xét về tinh thần, thái độ của người chơi và kết quả của nhóm bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, khích lệ.
	
1. Một số tác phẩm truyện HS đã học hoặc đã tự đọc:
- Bầy chim chìa vôi (Nguyễn Quang Thiều)
- Đi lấy mật (trích Đất rừng phương Nam, Đoàn Giỏi)
- Vừa nhắm mắt vừa mở của sổ (Nguyễn Ngọc Thuần)
- Người thầy đầu tiên (trích, Trin-ri-dơ Ai-tơ ma-tốp)
- Chí Phèo (Nam Cao)
- Lão Hạc (Nam Cao)
- Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)
- Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)
- Làng (Kim Lân)
- Bến quê (Nguyễn Minh Châu)
- …
2. HS chia sẻ cảm nhận của bản thân.


GV giới thiệu bài mới:   
		Cuộc sống, thiên nhiên và con người vô cùng phong phú, sinh động với những mối quan hệ tinh tế, phức tạp, nhiều bất ngờ và bí ẩn. Điều đó được thể hiện trong các tác phẩm thuộc nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. 
		Bám rễ sâu vào mảnh đất cuộc sống, các nhà thơ, nhà văn đã dùng chính ngòi bút tài hoa của mình để vẽ nên những bức tranh cuộc sống tươi đẹp, đa diện, thể hiện được chiều sâu vẻ đẹp của thiên nhiên và con người.
      Đến với chủ đề bài học 6 – Chân dung cuộc sống, các em sẽ được khám phá những tác phẩm truyện có cốt truyện đa tuyến hoặc đơn tuyến để từ đó thêm hiểu hơn, trân trọng và tin yêu hơn vẻ đẹp của thế giới quanh ta.
2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. Tìm hiểu giới thiệu bài học
a. Mục tiêu: Giúp HS xác định rõ mục đích, nội dung chủ đề và thể loại văn bản của bài học; khơi gợi hứng thú khám phá của HS.
b.. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Làm việc cá nhân:
GV yêu cầu HS đọc phần Giới thiệu bài học (SGK/tr 4), lời đề từ và đọc lướt qua nội dung các phần của bài học 6, cho biết:
+ Chủ đề bài học 6 “Chân dung cuộc sống” gồm những văn bản đọc nào?
+ Các VB đọc chính thuộc thể loại gì?
+ VB đọc kết nối chủ đề thuộc thể loại gì?
+ Vì sao các VB đọc lại cùng xếp chung vào bài học 6?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 HS đọc, suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
HS trả lời câu hỏi của GV. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung.
	*Chủ đề bài học: Thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên và con người, vẻ muôn màu của bức tranh cuộc sống.
*Thể loại:
 - VB đọc chính:
+ Đọc VB1: Mắt sói (Đa-ni-en Pen-nắc)
+ Đọc VB2: Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)
 02 VB đọc chính đều thuộc thể loại truyện.
- VB đọc kết nối chủ điểm thuộc thể loại văn bản thơ trữ tình: Bếp lửa (Bằng Việt)
* Cả 2 VB đọc chính và văn bản đọc kết nối chủ điểm đều viết về những vẻ đẹp của bức tranh cuộc sống đa chiều, được các tác giả vẽ nên bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Các văn bản đọc hiểu giúp mỗi chúng ta thêm hiểu, trân trọng và tin yêu hơn vẻ đẹp của thế giới xung quanh ta.


2.2. Khám phá tri thức Ngữ văn
a. Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản về thể loại truyện.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động:
Phiếu học tập 01: Tìm hiểu cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến 
(Chuẩn bị ở nhà)
	So sánh
	Cốt truyện đơn tuyến
	Cốt truyện đa tuyến

	1. Mạch sự kiện
	....
	....

	2. Hệ thống sự kiện
	....
	....

	3. Ví dụ
	...
	...



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	 Tìm hiểu Tri thức Ngữ văn về cốt truyện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu HS chọn 01 tác phẩm truyện yêu thích, trả lời các câu hỏi sau:
+ Truyện xoay quanh các nhân vật nào? Nhân vật chính là ai?
+ Chỉ ra những sự kiện chính trong truyện. 
+ Chỉ ra mạch sự kiện trong truyện.

 - Trao đổi theo cặp đôi: Hoàn thành Phiếu học tập 01. Tìm hiểu về cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời cá nhân.
- HS thảo luận cặp đôi nội PHT số 01 đã chuẩn bị ở nhà.
 - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- HS dựa vào phiếu học tập đã thống nhất để trả lời.
- Các cặp đôi khác bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung. 
	Tri thức Ngữ văn
Phiếu học tập 01: Tìm hiểu cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến 
	So sánh
	Cốt truyện đơn tuyến
	Cốt truyện đa tuyến

	1. Mạch sự kiện
	 Chỉ có 01 mạch sự kiện.
	Tồn tại đồng thời ít nhất hai mạch sự kiện.

	2. Hệ thống sự kiện
	Tương đối đơn giản, tập trung thể hiện quá trình phát triển tính cách của một hoặc một vài nhân vật chính.
	Phức tạp, chồng chéo, tái hiện nhiều bình diện của đời sống gắn với số phận các nhân vật chính của tác phẩm.

	3. Ví dụ
	Truyện “Bầy chim chìa vôi” (Nguyễn Quang Thiều).
- Truyện xoay quanh sự kiện hai cậu bé Mon và Mên tìm cách cứu bầy chim chìa vôi trong đêm mưa lớn.
	Tiểu thuyết “Dế Mèn phiêu lưu kí” (Tô Hoài).
- Tiểu thuyết có 10 chương, mỗi chương sẽ gắn với một hành trình, một bài học của Dế Mèn trong cuộc phiêu lưu qua thế giới loài vật và loài người.





2.3. Khám phá tri thức văn bản
B. VĂN BẢN 1: MẮT SÓI
                                                                                (Trích, ĐA-NI-EN PEN-NẮC)
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV có thể chọn 1 trong 02 video sau để chiếu cho HS xem.
Video 1: Tình yêu thương của loài vật và con người
https://www.youtube.com/watch?v=qs17IjZ6_Zc
- GV yêu cầu HS xem video và chia sẻ cảm nhận về video đó.
Video 2: Bài hát Màu sắc của gió
https://www.youtube.com/watch?v=Tnek78NvONk
[image: ]
- GV yêu cầu HS lắng nghe bài hát và rút ra thông điệp từ bài hát trên.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS xem video và chia sẻ cảm nhận.
Bước 3: Báo cáo kết quả
Dự kiến sản phẩm: 
Video 1: HS chia sẻ cảm nhận của bản thân về video:
- Video cho thấy tình yêu thương, sự gắn bó của loài vật và con người. Cho dù những động vật hoang dã, hung dữ trong thế giới tự nhiên vẫn có những cử chỉ, tình cảm yêu thương dành cho người mà chúng quý mến, từng gắn bó.
- Video khiến mỗi chúng ta rút ra thông điệp: Cần biết yêu thương những loài vật quanh mình.
…
Video 2: HS chia sẻ thông điệp rút ra từ văn bản:
- Mỗi chúng ta cần biết trân trọng thiên nhiên quanh mình.
- Cần có những hành động để bảo vệ thiên nhiên.
…
Bước 4: Đánh giá, kết luận: Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
=> GV dẫn vào bài: 
			Ngay từ khi mới xuất hiện, con người đã có mối quan hệ với giới tự nhiên. Con người vẫn có thể tồn tại được trong một thời gian nhất định nếu bị tách rời môi trường xã hội, nhưng con người không thể sống nếu thiếu tự nhiên. Có rất nhiều những tác phẩm văn học thể hiện mối quan hệ gắn bó, đồng cảm của con người với thế giới tự nhiên. 
           Dưới góc nhìn thiếu nhi, nhà văn người Pháp Đa-ni-en Pen-nắc đã đem đến cho chúng ta một câu chuyện đầy cảm động về tình bạn giữa con người và thế giới loài vật, gửi gắm những bài học về cách ứng xử với thế giới tự nhiên qua câu chuyện “Mắt sói”.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
2.1. Đọc – khám phá chung về tác giả, văn bản
a. Mục tiêu: Học sinh nhận biết được những nét chung về tác giả Đa-ni-en Pen-nắc, tiểu thuyết “Mắt sói” và đoạn trích SGK.
b. Tổ chức thực hiện:
PHIẾU HỌC TẬP 1.1: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm
(Hoàn thành trước ở nhà)
	I. Tìm hiểu chung

	1. Tác giả Đa-ni-en Pen-nắc 
·  Cuộc đời
·  Sự nghiệp sáng tác
	2.Tác phẩm Mắt sói
·  -Thể loại
· - Đề tài
· - Nhân vật
·  -Tóm tắt tác phẩm
· - Loại cốt truyện


          PHIẾU HỌC TẬP 1.2: Hoàn thiện sơ đồ cốt truyện của tác phẩm Mắt sói
[image: ]

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	*Tìm hiểu về tác giả Đa-ni-en Pen-nắc 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp, trao đổi về Phiếu học tập 1.1 (đã chuẩn bị ở nhà).
    Thời gian thảo luận cặp: 03 phút.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
+ Cách 1: Học sinh trả lời theo cặp
GV mời 2 HS lên bảng, luân phiên trình bày thông tin về tác giả, tác phẩm.
+ Cách 2: HS có thể trình bày theo hình thức phỏng vấn: MC – HS về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn Đa-ni-en Pen-nắc. 
+ Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
·  - GV gọi HS trả lời.
·  - Các HS khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức qua trình chiếu slide.
	I. ĐỌC - KHÁM PHÁ CHUNG
1. Tác giả Đa-ni-en Pen-nắc 
[image: ]
- Đa-ni-en Pen-nắc sinh năm 1944, là nhà văn lớn người Pháp. 
- Thời thơ ấu đã trải qua cuộc sống ở nhiều nơi trên thế giới (châu Âu, châu Á, châu Phi), tạo nên vốn sống phong phú cho nhà văn.
- Ông thành công với nhiều thể loại: tiểu luận, tự truyện, tiểu thuyết, truyện tranh, kịch bản phim,....

	[image: Sách Khai Tâm - Cún Bụi Đời - Daniel Pennac]
	[image: Mua Nỗi Buồn Thời Cắp Sách | Tiki]
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	*Tìm hiểu về tác phẩm Mắt sói
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV gọi 1 HS đọc phần Tóm tắt tác phẩm ở phần cước chú SGK/ tr 6..
- HS trao đổi cặp về Phiếu học tập số 1.1 (Về tác phẩm Mắt sói) và Phiếu học tập số 1.2 đã chuẩn bị trước ở nhà.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
  HS lên báo cáo sản phẩm học tập đã chuẩn bị trước ở nhà.
 Bước 4: Kết luận, nhận định
  GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức về tác phẩm.
	2. Tác phẩm Mắt sói
· Thể loại: tiểu thuyết
·  Đề tài: thế giới trẻ em, loài vật, quan hệ giữa con người và thế giới tự nhiên.
·  Nhân vật chính: Cậu bé Phi Châu – Sói Lam.
·  Tóm tắt tác phẩm: SGK/ tr 6
- Loại cốt truyện: cốt truyện đa tuyến.








	


PHIẾU HỌC TẬP 1.2 : Sơ đồ cốt truyện của tác phẩm Mắt sóiChương 1: Mạch truyện về nhân vật Sói Lam và Phi Châu
Thời gian: hiện tại; Không gian: vườn bách thú;
Nội dung câu chuyện: cuộc gặp gỡ kì lạ giữa cậu bé tên là Phi Châu và Sói Lam.








Chương 2: Mạch truyện về nhân vật Sói Lam; 
Thời gian: quá khứ; 
Không gian: Bắc Cực; 
Nội dung câu chuyện: những cuộc trốn chạy các toán đi săn của gia đình nhà sói.

Chương 3: Mạch truyện về nhân vật Phi Châu; 
Thời gian: quá khứ; 
Không gian: 3 miền châu Phi; 
Nội dung câu chuyện: hành trình của cậu bé Phi Châu.



     




Chương 4: Mạch truyện về nhân vật Sói Lam và Phi Châu; 
Thời gian: hiện tại; 
Không gian: vườn bách thú; 
Nội dung câu chuyện: Sói Lam và Phi Châu làm bạn.









	*Tìm hiểu về đoạn trích SGK
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS cách đọc VB: Chú ý phân biệt lời của người kể chuyện và lời của nhân vật.
+ Lời của người kể chuyện: đọc với giọng đọc nhẹ nhàng, phù hợp với mạch hồi tưởng của các nhân vật.
+ Lời của nhân vật: chú ý về ngữ điệu, giọng điệu phù hợp với tính cách, suy nghĩ của từng nhân vật.
- GV mời 1 số HS đọc diễn cảm một đoạn mà HS thích nhất.
- GV nhắc HS sử dụng chiến lược đọc trong các thẻ chỉ dẫn: hình dung, theo dõi, dự đoán, suy luận, kết nối. 
- Dựa vào phần Tóm tắt cốt truyện và phần đọc VB ở nhà, em hãy tóm tắt đoạn trích trong SGK.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
 Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
  HS lên báo cáo sản phẩm học tập đã chuẩn bị trước ở nhà.
 Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung.
	3. Đoạn trích SGK
*Đọc văn bản
* Tóm tắt đoạn trích:
- Chương 2: Phi Châu nhìn sâu vào mắt Sói Lam và câu chuyện hiện lên trong mắt sói là hồi ức về gia đình nhà sói, việc Sói Lam cứu em gái Ánh Vàng.
– Chương 3: Sói Lam nhìn sâu vào mắt Phi Châu với sự đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc. Câu chuyện hiện lên trong mắt người là tình bạn giữa Phi Châu với lạc đà Hàng Xén và Báo.
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2.2.Khám phá chi tiết văn bản
*Thao tác 1: Tìm hiểu mạch truyện về nhân vật Sói Lam
a) Mục đích: Giúp HS nhận biết và phân tích các chi tiết hình ảnh của Sói Lam với câu chuyện gia đình nhà Sói.
b) Tổ chức thực hiện:
PHIẾU HỌC TẬP 2.1.a: Nhóm 1, 2
	Yêu cầu: Tìm hiểu về hình ảnh mắt sói ở phần (1)

	Đọc đoạn trích phần (1) - SGK/tr6:
 “Một con mắt màu vàng, tròn xoe, chính giữa có một con ngươi màu đen. […] Mấy cậu sói anh gọi nó là Ánh Vàng”.
Trả lời các câu hỏi:
1. Tìm các chi tiết miêu tả mắt sói trong đoạn trích phần (1).
2. Trong cái nhìn của cậu bé Phi Châu, mắt sói hiện ra qua những hình ảnh so sánh, liên tưởng nào?
3. Phi Châu cảm nhận thấy tâm trạng gì của Sói Lam khi nhìn vào mắt sói?
4. Xác định câu chuyện hiện lên trong mắt sói.



PHIẾU HỌC TẬP 2.1.b: Nhóm 3,4
	Yêu cầu: Tìm hiểu về sự việc Sói Lam cứu em gái Ánh Vàng ở phần (2)

	Đọc đoạn trích phần (2) - SGK/tr 7-8:
 “Và hẳn vì buồn nên Ánh Vàng muốn được thấy những điều mới mẻ. […]. Nó ngã xuống, ngã xuống, cứ xoay tròn và rơi mãi trong màn đêm đầy tia lửa”.
Trả lời các câu hỏi:
1. Vì sao Ánh Vàng bị bắt? 
2. Sói Lam đã cứu Ánh Vàng như thế nào?
3. Qua hành động cứu Ánh Vàng, em hãy nhận xét về tính cách của Sói Lam.

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia HS thành 4 nhóm, chuyển giao nhiệm vụ:
- Hoàn thành Phiếu học tập 2.1 theo kĩ thuật Khăn trải bàn.
+ Nhóm 1, 2: Tìm hiểu về hình ảnh mắt sói ở phần (1)
+ Nhóm 3, 4: Tìm hiểu về sự việc Sói Lam cứu Ánh Vàng ở phần (2)
GV phát PHT riêng cho từng nhóm.
- Thời gian thảo luận: 05 phút.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân, ghi câu trả lời vào vị trí trả lời cá nhân trên PHT A0.
- Thảo luận theo nhóm, thư kí ghi kết quả thảo luận của nhiệm vụ học tập vào vị trí trung tâm PHT A0.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, thảo luận.
+ Nhóm 1 thuyết trình, nhóm 2 phản biện
+ Nhóm 3 thuyết trình, nhóm 4 phản biện
+ Các nhóm bổ sung ý kiến (dù không cùng nhiệm vụ)
GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá kết quả của các các nhóm và cho điểm.
GV chuẩn hóa kiến thức.

*Tìm hiểu về hình ảnh mắt sói ở phần (1)
- Nhóm 1 báo cáo sản phẩm ở Phiếu học tập 2.1.a. Nhóm 2 phản biện
- Các nhóm khác bổ sung ý kiến.

*Tìm hiểu về sự việc Sói Lam cứu Ánh Vàng ở phần (2)
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân:
? Tưởng tượng em là Sói Lam. Hãy kể lại hành động cứu Ánh Vàng theo ngôi thứ nhất.
 (Có thể sử dụng một số mẫu câu sau:
+ Tôi đoán Ánh Vàng….
+ Tôi nghe thấy…….
+ Tôi nhìn thấy……….
+ Tôi đã (hành động)……..
+ Tôi mong muốn………
+ Cuối cùng………….
- Nhóm 3 báo cáo sản phẩm Phiếu học tập 2.1.b. Nhóm 4 phản biện.
   Các nhóm khác bổ sung.

GV bình luận:
Qua chương 2 Mắt sói, người đọc ấn tượng với hình ảnh của Sói Lam – một chàng sói có bộ lông màu xanh đẹp đẽ như nước đóng băng dưới bầu trời; một chàng sói thông minh, dũng cảm, giàu đức hi sinh và vô cùng mạnh mẽ.
Biến cố xảy đến với Sói Lam do chính con người gây ra, khiến Sói Lam rơi vào hoàn cảnh vô cùng đáng thương: từ có gia đình  không có gia đình; từ đoàn tụ  cô đơn; từ một chàng sói đẹp đẽ, được sống tự do  con sói bị nhốt ở vườn bách thú, chỉ còn nhìn đời bằng 1 con mắt – con mắt đầy ám ảnh, u sầu.
	II. KHÁM PHÁ CHI TIẾT
1. Mạch truyện về nhân vật Sói Lam
a. Hình ảnh mắt sói
- Chi tiết: một con mắt màu vàng, tròn xoe, chính giữa có một con ngươi màu đen; con mắt không chớp bao giờ; trong quầng vàng nâu quanh con ngươi xuất hiện những điểm màu khác nhau...;  con ngươi màu đen; lóe lên một tia sáng khủng khiếp; con ngươi có sự sống;...
- Hình ảnh so sánh, liên tưởng: 
 + Con mắt như ngọn đèn trong đêm, như tuần trăng úa trên bầu trời trống trải,…
+ Xanh như nước đóng băng dưới bầu trời; lấp lánh như trang kim...
+ Con ngươi lóe lên một tia sáng khủng khiếp hệt một ngọn lửa – ngọn hắc hỏa (ngọn lửa màu đen).
+ Con ngươi cháy lên như một đám lửa thực sự,
- Tâm trạng của Sói Lam thể hiện qua mắt sói mà cậu bé Phi Châu cảm nhận được: Con mắt chất chứa nỗi buồn thẳm sâu, sự u uất, cô đơn, trống trải.
- Điểm nhấn đặc biệt trong đôi mắt sói là con ngươi “có sự sống”.. 
- Câu chuyện hiện lên trong con ngươi:
+ Hồi ức vể gia đình nhà sói: Bức tranh đa sắc màu về gia đình sói với sói mẹ cùng 7 sói con: “màu lông của năm sói con hệt quầng hung đỏ của cẩu vồng”, con thứ 6 màu xanh lam – Sói Lam; con thứ bảy trông như tia sáng – Ánh Vàng.
+ Sự việc Sói Lam cứu em gái Ánh Vàng.
=>Nhận xét: Hình ảnh mắt sói hiện lên qua ánh nhìn của cậu bé Phi Châu.  Phi Châu đã quan sát mắt sói bằng ánh mắt của tình yêu thương, sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc.
b. Sự việc Sói Lam cứu Ánh Vàng
- Nguyên nhân Ánh Vàng bị bắt:
+ Muốn nhìn thấy con người, đến thật gần xem con người như thế nào.
+ Ánh Vàng tự trốn đi một mình giữa đêm để tới chỗ đám người đi săn.
- Phán đoán của Sói Lam: 
 + Linh cảm và đoán ngay việc Ánh Vàng trốn đi tìm con người
 + Chỉ có cách duy nhất để cứu Ánh Vàng là cắn đứt sợi dây, tấn công bất ngờ.
- Diễn biến hành động cứu em của Sói Lam:
 + Tung người bay qua ngọn lửa – điều loài sói không thích.
  + Dùng răng cắn đứt sợi dây.
  + Giục em chạy đi:  “Chạy đi, Ánh Vàng”.
- Kết cục:
+ Ánh Vàng đã chạy thoát với cú tung người tuyệt hảo.
+ Sói Lam bị đánh thương nặng, chỉ còn mở được một con mắt bị bắt vào vườn bách thú, lưu lạc từ vườn bách thú này tới vườn bách thú khác suốt 10 năm qua.
=> Nhận xét: Qua sự việc cứu em gái, có thể thấy Sói Lam vô cùng dũng cảm, thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán, giàu đức hi sinh , sẵn sàng hi sinh vì em. 



*Thao tác 2: Tìm hiểu mạch truyện về nhân vật Phi Châu
a) Mục đích: Giúp HS nhận biết và phân tích các chi tiết về nhân vật Phi Châu.
b) Tổ chức thực hiện:
PHIẾU HỌC TẬP 2.2.a: Nhóm 1, 2
	Yêu cầu: Tìm hiểu về hình ảnh mắt sói ở phần (1)

	Đọc đoạn trích phần (3) - SGK/tr 9 - 10:
 “Đây không phải là lần đầu tiên có người hỏi tên cậu bé.[…]. “Đây rồi, Sói Lam ơi, đây là nơi có kỉ niệm đầu tiên của ta đó”.
Trả lời các câu hỏi:
1. Tìm các chi tiết miêu tả mắt người ở Phần (3) chương 3.
2. Trong cái nhìn của Sói Lam, mắt người hiện ra qua những hình ảnh so sánh, liên tưởng nào?
3. Sói Lam cảm nhận thấy tâm trạng gì của cậu bé Phi Châu khi nhìn vào mắt cậu?
4. Xác định câu chuyện hiện lên trong mắt người.


PHIẾU HỌC TẬP 2.2.b: Nhóm 3,4
	Yêu cầu: Tìm hiểu kí ức của Phi Châu và những người bạn

	Đọc đoạn trích phần (4) - SGK/tr 10-12:
 “Sau khi lão Toa đi rồi, Phi Châu phải mất hàng giờ để tìm Hàng Xén.[…]. Phi Châu và Báo đã trở thành đôi bạn thân thiết, không thể tách rời.”.
Trả lời các câu hỏi:
1. Khi nhìn vào mắt Phi Châu, Sói Lam thấy hiện ra kí ức của Phi Châu gắn với những người bạn nào? 
2. Em hãy hình dung và kể lại kí ức của Phi Châu gắn với từng người bạn. Chú ý làm rõ tâm trạng, suy nghĩ, lời nói và hành động của Phi Châu.
3. Hãy nhận xét về nhân vật Phi Châu. 



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia HS thành 4 nhóm, chuyển giao nhiệm vụ:
- Hoàn thành Phiếu học tập 2.2 theo kĩ thuật Khăn trải bàn.
+ Nhóm 1, 2: Tìm hiểu về hình ảnh mắt người ở phần (3)
+ Nhóm 3, 4: Tìm hiểu về kí ức Phi Châu và những người bạn ở phần (4) 
GV phát PHT riêng cho từng nhóm.
- Thời gian thảo luận: 05 phút.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân, ghi câu trả lời vào vị trí trả lời cá nhân trên PHT A0.
- Thảo luận theo nhóm, thư kí ghi kết quả thảo luận của nhiệm vụ học tập vào vị trí trung tâm PHT A0.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, thảo luận.
+ Nhóm 2 thuyết trình, nhóm 1 phản biện
+ Nhóm 4 thuyết trình, nhóm 3 phản biện
+ Các nhóm bổ sung ý kiến (dù không cùng nhiệm vụ)
GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá kết quả của các các nhóm và cho điểm.
GV chuẩn hóa kiến thức.

*Tìm hiểu về hình ảnh mắt người ở phần (3)
- Nhóm 2 báo cáo sản phẩm ở Phiếu học tập 2.2.a. Nhóm 1 phản biện
- Các nhóm khác bổ sung ý kiến.

*Tìm hiểu về kí ức của Phi Châu và những người bạn ở phần (4)
- Nhóm 4 báo cáo sản phẩm Phiếu học tập 2.2.b. Nhóm 3 phản biện.
   Các nhóm khác bổ sung.
	II. KHÁM PHÁ CHI TIẾT
1. Mạch truyện về nhân vật Sói Lam
2. Mạch truyện về nhân vật Phi Châu
a. Hình ảnh mắt người
- Chi tiết miêu tả, hình ảnh so sánh, liên tưởng : con mắt như một ánh sáng vụt tắt; như một đường hầm bị sập dưới lòng đất;  tối om, không còn giọt nắng nào,…
 Mắt người ám ảnh nỗi buồn đau, mất mát, sự cô đơn, tuyệt vọng. 
 - Những  chi  tiết miêu tả mắt người qua cái nhìn của Sói Lam cho  thấy  mối  đồng  cảm  sâu  sắc, sự  thấu  hiểu  của sói  với  nỗi  buồn  đau  của  cậu  bé Phi  Châu.
- Câu chuyện hiện lên trong mắt người là tình bạn giữa Phi Châu với lạc đà Hàng Xén và Báo.
b. Kí ức của Phi Châu và những người bạn
- Với lạc đà Hàng Xén:
 + Phi Châu “mất hàng giờ” để tìm lạc đà Hàng Xén, nhưng không thấy;
 + Hỏi khắp những ai có thể hỏi về tung tích của Hàng Xén nhưng vô vọng.
- Với lão Sư Tử Già: Phi Châu nhận ra một điều giản đơn: “Đàn cừu và dê không có kẻ thù. Nếu thi thoảng có sư tử hay báo ăn thịt một con dê cái thì chỉ vì nó đói.” => Phi Châu đã mách vua Dê hãy để sẵn những miếng thịt to cho Sư Tử ăn để Sư Tử không bắt cừu nữa.
- Với Báo: Phi Châu kết bạn với Báo bằng tâm hồn tinh tế, sự thấu cảm sâu sắc: “Báo này, anh cần có một người bạn, và tôi cũng vậy”.
(Tình bạn của Phi Châu và Báo khiến ta liên tưởng đến câu chuyện tình bạn giữa Hoàng Tử bé và con cáo trong văn bản “Nếu cậu muốn có một người bạn” (Trích Hoàng Tử bé – Ăng-toan Đơ-xanh-tơ Ê-xu-pe-ri)
 Nhận xét:  Phi Châu  là một cậu bé có tâm hồn trong sáng, sâu sắc, tinh tế, có tấm lòng nhân hậu, trân trọng tình bạn, yêu thương loài vật, tôn trọng thiên nhiên.






*Thao tác 3: Tìm hiểu nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm
a) Mục đích: Giúp HS nhận biết và phân tích các đặc sắc về nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm.
b) Tổ chức thực hiện:
	Phiếu học tập số 03. Nghệ thuật kể truyện trong tác phẩm

	1. VB ở SGK có mấy tuyến truyện?
………………………………………………………………………………………..

	2. Nhận xét về vai trò của hình ảnh mắt sói, mắt người trong việc tổ chức các sự kiện của cốt truyện.
………………………………………………………………………………………..

	3. Thời gian trong truyện có gì đặc biệt?
………………………………………………………………………………….



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp hoàn thành Phiếu học tập số 03 để nhận xét về nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân, sau đó trao đổi cặp với bạn cùng bàn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi đại diện một số cặp báo cáo sản phẩm.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV chuẩn hóa kiến thức.


	II. KHÁM PHÁ CHI TIẾT
1. Mạch truyện về nhân vật Sói Lam
2. Mạch truyện về nhân vật Phi Châu
3. Nghệ thuật kể chuyện
- Cốt truyện đa tuyến:
      + tuyến truyện vể nhân vật Sói Lam (chương 2)
      + tuyến truyện vể nhân vật Phi Châu (chương 3)
- Sử dụng các hình ảnh mắt sói, mắt người ở phần đầu chương 2, chương 3 có tác dụng kết nối và chuyển mạch truyện, dẫn dắt người đọc vào những cuộc phiêu lưu đậm màu sắc cổ tích. 
- Sử dụng linh hoạt dòng thời gian hồi tưởng, đan xen dòng thời gian hiện tại và quá khứ  Giúp nhà văn khắc họa đậm nét những câu chuyện, số phận trong tác phẩm.
	- Không gian vườn bách thú.
- Thời gian ở hiện tại.
	Phi Châu nhìn vào mắt Sói Lam => hiện ra câu chuyện của gia đình Sói Lam trong quá khứ.

	
	Cả Sói Lam và Phi Châu cùng quay về hiện tại trong cái nhìn ám ảnh tại không gian vườn bách thú.

	
	Sói Lam nhìn vào mắt người => hiện ra câu chuyện về những kí ức của Phi Châu trong quá khứ, gắn với những người bạn.





2.3. Hướng dẫn HS tổng kết
a) Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS trao đổi theo cặp trong bàn: 
? Theo em, qua tác phẩm, nhà văn muốn ca ngợi hay phê phán điều gì?
? Rút ra những nét đặc sắc về nghệ thuật của văn bản.
? Rút ra một số lưu ý khi đọc tác phẩm có cốt truyện đa tuyến.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - Hoạt động thảo luận theo cặp.
 - GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trả lời câu hỏi.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Nội dung – Ý nghĩa
- Ca ngợi tình cảm gia đình, tình bạn, lòng dũng cảm, sự hi sinh, thái độ tôn trọng thiên nhiên,...
- Ca ngợi vẻ đẹp của sự đồng cảm, thấu hiểu giữa muôn loài trên thế giới.
- Phê phán cách ứng xử thô bạo, tham lam của con người với thế giới tự nhiên.
2. Nghệ thuật
- Cốt truyện đa tuyến với kiểu truyện lồng truyện.
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật độc đáo qua lời nói, hành động, tâm trạng,...
- Nghệ thuật kể chuyện đặc sắc.
- Xây dựng được các chi tiết đặc sắc, giàu giá trị biểu đạt (mắt sói, mắt người)
- Ngôn ngữ trong sáng, giàu cảm xúc, giàu hình ảnh.
3. Lưu ý khi đọc hiểu tác phẩm có cốt truyện đa tuyến
- Xác định các mạch sự kiện trong tác phẩm; mỗi mạch sự kiện có các sự kiện chính nào, xoay quanh nhân vật chính nào.
- Tìm hiểu từng mạch sự kiện: phân tích nhân vật, chi tiết tiêu biểu; tìm hiểu nghệ thuật kể chuyện của nhà văn;...
- Khám phá thông điệp của tác phẩm; những tác động của tác phẩm đến bản thân sau khi đọc tác phẩm.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Tổ chức thực hiện:
 * Nhiệm vụ 1: Trò chơi “Ai là triệu phú?”
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Làm việc cá nhân
Hệ thống câu hỏi:
1. Tiểu thuyết “Mắt sói” (Đa-ni-en Pen-nắc) là tác phẩm kinh điển của văn học thiếu nhi nước nào?
A. Anh                             C. Đan Mạch
B. Mĩ                                D. Pháp
2. Tiểu thuyết Mắt sói gồm bao nhiêu chương?
A. 3                             C. 5
B. 4                              D. 6
3. Đâu không phải chi tiết miêu tả mắt sói?
A. Con người màu đen.
B. Quầng vàng nâu quanh con ngươi.
C. Như một đường hầm bị sập dưới lòng đất.
D. Nhiều điểm màu khác nhau.
4. Ngọn hắc hoả được hiểu là gì?
A. Ngọn đuốc cháy sáng.
B. Ánh đèn lấp lánh.
C. Đốm lửa nhiều màu.
D. Ngọn lửa màu đen.
5. Phi Châu đã phát hiện ra điều gì trong mắt sói?
A. Con ngươi sáng rực.
B. Ánh mắt giận dữ.
C. Con ngươi có sự sống.
D. Hình ảnh cầu vồng.
6. Trong mắt Sói Lam, gia đình sói hiện ra như thế nào?
A. Một con sói đực đang nằm cuộn tròn giữa bầy con nhỏ của mình.
B. Một con sói đực đang ôm bầy con nhỏ của mình trong lòng.
C. Một con sói cái đang nằm cuộn tròn giữa bầy con nhỏ của mình.
D. Một con sói cái đang ôm bầy con nhỏ của mình trong lòng.
7. Trong tác phẩm, nhà văn có gọi tên các vùng đất châu Phi bằng màu sắc. Châu Phi Xám là vùng đất nào?
A. Vùng đất của biển cát sa mạc.
B. Vùng đất có nhiều cây cao và rậm rạp.
C. Vùng đất có những cánh đồng mênh mông rặt cỏ khô.
D. Vùng đất có nhiều dòng sông.
8. Nhân vật Sói Lam có tính cách như thế nào?
A. Thông mình, dũng cảm.
B. Giàu đức hi sinh.
C. Dễ tin con người.
D. Cả A và B đều đúng.
9. Ý nào không đúng khi nói về cậu bé Phi Châu?
A. Có tâm hồn trong sáng, sâu sắc, tinh tế.
B. Là cậu bé láu  cá, hay chống đối chủ.
C. Có tấm lòng nhân hậu, hiểu về các loài vật.
D. là một cậu bé có tâm hồn trong sáng, sâu sắc, tinh tế, có tấm lòng nhân hậu, trân trọng tình bạn, yêu thương loài vật, tôn trọng thiên nhiên.
10. Các nhân vật Ánh Vàng, Sói Lam, những con lạc đà, Báo được tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
A. So sánh
B. Hoán dụ
C. Nói quá
D. Nhân hóa
11. Mắt sói có cốt truyện như thế nào?
A. Cốt truyện đa tuyến với kiểu truyện lồng truyện.
B. Cốt truyện đơn tuyến với kiểu truyện lồng truyện.
C. Linh hoạt lúc thì đa tuyến lúc thì đơn tuyến.
D. Tất cả các đáp án trên đều sai.
12. Chủ đề của tiểu thuyết Mắt sói là gì?
A. Sự đồng cảm, gắn bó giữa con người và thế giới tự nhiên.
B. Chiến tranh gây ra nhiều hậu quả cho cả con người và thế giới tự nhiên.
C. Bảo vệ thế giới tự nhiên.
D. Khai thác thế giới tự nhiên.
13. Qua tiểu thuyết Mắt sói, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì?
A. Học cách khai thác thế giới tự nhiên.
B. Học cách chung sống với muôn loài.
C. Cần phải trân trọng, bảo vệ thế giới muôn loài.
D. Con người và động vật không thể chung sống với nhau.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
* Nhiệm vụ 2: VIẾT KẾT NỐI VỚI ĐỌC
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Làm việc cá nhân
Yêu cầu: Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) kể lại sự kiện “Phi Châu và Báo đã trở thành đôi bạn thân thiết” (bằng lời của nhân vật Báo).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, làm việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV cung cấp công cụ bảng kiểm đánh giá:
Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 7 – 9 câu.
	
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: kể lại sự kiện “Phi Châu và Báo đã trở thành đôi bạn thân thiết”.
	
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	

	5
	Ngôi kể thứ nhất (bằng lời kể của nhân vật Báo).
	
	


- GV gọi đại diện một số HS trình bày sản phẩm học tập của mình.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét theo bảng kiểm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và cho điểm HS.
Đoạn văn tham khảo:
Tôi và Phi Châu đã trở thành bạn được hơn một tuần. Chắc các bạn sẽ thăc mắc vì sao chúng tôi có thể trở thành bạn với nhau ư? Chuyện xảy ra vào một buổi tối, tôi đang mon men đến gần đàn dê trong làng thì bỗng có tiếng người  vang lên. Tôi không thể ngờ bản thân tôi – một tay săn đêm cừ khôi mà lại để một tên chăn cừu nhận ra tiếng bước chân của mình. Tôi bị thu hút luôn bởi anh ta. Anh ta chính là Phi Châu – kẻ chăn cừu đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Rồi Phi Châu đề nghị tôi cùng chăn cừu với anh ta. Chính lòng chân thành và giọt nước mắt của Phi Châu đã khiến tôi xúc động và quyết định sẽ có cho mình một người bạn từ đây. Và chúng tôi chính thức trở thành những người bạn thân thiết của nhau, không thể tách rời.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
 a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.
 b) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV có thể chọn 1 trong các hình thức sau:
1. Kĩ thuật Think – Pair – Share
? Câu chuyện đã tác động đến suy nghĩ và tình cảm của em như thế nào?
2. Chia sẻ thông điệp
Yêu cầu: Ghi lại những thông điệp mà em rút ra sau khi đọc văn bản (Mỗi HS rút ra thông điệp, ghi trên giấy nhớ) Sau đó,  các HS chia sẻ thông điệp trong nhóm.
- Các thành viên sẽ dán thông điệp của từng cá nhân lên sản phẩm chung của cả nhóm.
- Các nhóm dán sản phẩm nhóm lên bảng.
3. Sơ đồ “Cây tình bạn”
Yêu cầu: Một trong những thông điệp mà văn bản đem đến cho chúng ta là thông điệp về tình bạn: tình bạn đẹp giữa Phi Châu với lạc đà Hàng Xen, với Sư Tử, với Báo; tình bạn của Phi Châu và Sói Lam. Vậy theo em, những điều gì góp phần tạo nên một tình bạn đẹp?
  HS trao đổi trong nhóm, dán các từ khóa vào Sơ đồ “Cây tình bạn”.
Các nhóm dán sản phẩm nhóm lên bảng.
[image: ]
3. Phỏng vấn Sói Lam/ Phi Châu
Yêu cầu: HS làm việc theo cặp tại chỗ trong thời gian 03 phút:
- 01 HS đóng Mc, 01 HS đóng nhân vật Sói Lam/ Phi Châu.
  MC sẽ đưa ra tối thiểu 03 câu hỏi để hỏi, Sói Lam/ Phi Châu đưa ra câu trả lời.
- GV sẽ gọi 1 số cặp lên bảng để thực hành màn phỏng vấn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
    GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
  1. HS thoải mái chia sẻ về những tác động của văn bản đến suy nghĩ, tình cảm:
- Về suy nghĩ: Nhận thấy con người và các loài vật có mối quan hệ gắn bó, gần gũi nhau; nhận ra cần biết trân trọng thiên nhiên, bảo vệ muôn loài.
- Về tình cảm: Thêm yêu quý các loài vật, trân trọng thiên nhiên hơn,…
2. GV hướng dẫn HS rút ra một số thông điệp sau khi đọc văn bản:
- Hãy yêu thương và làm bạn với thiên nhiên quanh ta.
- Hãy trân trọng và bảo vệ muôn loài.
- Cần phê phán các hành động xâm hại, làm tổn thương thiên nhiên.
- Hãy đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia với mọi người xung quanh ta.
- Luôn trân trọng gia đình
…
3. Cơ sở tạo nên tình bạn đẹp:
	- Chân thành
- Quan tâm
- Yêu thương
- Chia sẻ

	- Thông cảm
- Giúp đỡ
- Trung thực
…



                          Tiết 76: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: TRỢ TỪ
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
1.1. Năng lực đặc thù: Giúp HS:
- HS nhận biết được đặc điểm và hiểu được chức năng của trợ từ.
- HS biết sử dụng đúng trợ từ để đạt hiệu quả trong các hoạt động viết, nói và nghe.
1.2. Năng lực chung
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện, giải quyết các bài tập một cách sáng tạo, hiệu quả.
- Năng lực hợp tác trong nhóm nhỏ.
2. Phẩm chất:
 Chăm chỉ: Chủ động, tự giác, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy vi tính, máy chiếu đa năng, bảng phụ, giấy A0, bút màu...
2. Học liệu: Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Kết nối HS vào bài học.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV cho 2 cặp câu sau:
Cặp a: a1) Cô chủ nhiệm đã tặng tôi cuốn sách này.
           a2) Chính cô chủ nhiệm đã tặng tôi cuốn sách này.
Cặp b: b1) Nó ăn hai bát cơm. 
           b2) Nó ăn những hai bát cơm. 
 Yêu cầu: Các từ in đậm “chính”, “những” trong 2 ví dụ trên đi kèm với những từ ngữ nào? So sánh trong từng cặp câu và cho biết việc thêm các từ in đậm đã bổ sung thêm ý nghĩa nào cho câu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tích cực thảo luận cặp đôi.
- GV động viên, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện một số cặp phát biểu.
- Các HS khác bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
Gợi ý sản phẩm học tập:
- Câu a2: từ “chính” đi kèm với đối tượng “cô chủ nhiệm”, nhằm nhấn mạnh người đã tặng nhân vật “tôi” sách là cô chủ nhiệm.
- Câu b2: từ “những” đi kèm với sự vật “hai bát cơm”, nhằm nhấn mạnh sự việc “nó” ăn hai bát cơm là nhiều hơn bình thường.
=> GV dẫn vào bài: Đôi lúc trong câu văn, người nói/ người viết muốn nhấn mạnh sự vật, sự việc được nói đến hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến, khi đó người nói/ người viết có thể thêm vào câu văn các trợ từ. Vậy trợ từ là gì và có tác dụng ra sao? Tiết học hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu: Cho HS nhận biết đặc điểm và chức năng của trợ từ.
b. Tổ chức thực hiện:
Phiếu học tập 01: Nhận biết trợ từ
	
	Trợ từ

	1. Đặc điểm
	………………………..

	2. Chức năng
	……………………….

	3. Ví dụ minh họa
	……………………….



	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
1. Qua bài tập ở phần Khởi động, HS dựa vào SGK, trao đổi cặp để hoàn thành Phiếu học tập 01. Nhận biết trợ từ.
2. HS tìm nhanh trong VB “Mắt sói” những câu văn có chứa trợ từ. Chỉ ra tác dụng của việc sử dụng trợ từ trong một trường hợp.
3. Mỗi HS sẽ đặt 02 câu chứa trợ từ; sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
· HS thảo luận theo cặp.
· GV động viên, quan sát.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 
· Đại diện một số cặp trình bày kết quả.  
· Các HS khác nhận xét, bổ sung.     
Bước 4. Đánh giá, kết luận
 GV nhận xét, đánh giá và chuẩn hoá kiến thức.
	I. LÝ THUYẾT
Phiếu học tập 01: Nhận biết trợ từ
	
	Trợ từ

	1. Đặc điểm
	Chuyên đi kèm với từ ngữ khác.

	2. Chức năng
	- Nhấn mạnh sự việc, sự việc được nói đến ở từ ngữ mà nó đi kèm.
Ví dụ: cả, chính, ngay,…
- Biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ mà nó đi kèm.
Ví dụ: những, chỉ, có,…

	3. Ví dụ minh họa
	- Cả hai lần thi, anh ta đều trượt.
- Tôi nhắc anh ta những ba lần mà 
nh ta vẫn quên.





3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức về trợ từ để thực hiện các nhiệm vụ HT.
- NL giao tiếp và hợp tác: Thể hiện qua hoạt động làm việc cặp đôi, nhóm.
b. Tổ chức hoạt động
	     Hđoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Thực hành bài tập 1 (Tr.14/ SGK ): 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
HS thảo luận cặp đôi trong 03 phút để hoàn thành yêu cầu bài tập 1 (SGK/ Tr 14).
Yêu cầu: Tìm trợ từ trong các câu và nêu tác dụng của việc sử dụng trợ từ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận cặp đôi.
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV sử dụng Vòng quay Wheel of names để gọi HS phát biểu (tạo không khí hồi hộp).
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	1. Bài tập 1 (Tr.14/ SGK )
a. Trợ từ “chính” có tác dụng nhấn mạnh đích xác điểm quan trọng nhất, tập trung sự chú ý của Phi Châu khi nhìn vào mắt sói là con người chứ không phải cái gì khác.
b. Trợ từ “chỉ” có tác dụng nhấn mạnh phạm vi được hạn định, biểu thị thái độ đánh giá của Sói Lam về cách thức cứu Ánh Vàng. Đó là cách duy nhất để cứu Ánh Vàng thoát khỏi toán thợ săn mà không còn cách nào khác nữa.
c. Trợ từ “ngay” có tác dụng nhấn mạnh ý sự vật ở rất gần là “đầu ngón chân” của mình mà Sói Lam cũng không nhìn thấy khi nó cảm nhận sự tối tăm như một đường hầm bị sập dưới lòng đất trong con mắt của cậu bé Phi Châu.


	Thực hành bài tập 2 (Tr.14/ SGK ): 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
GV chia lớp thành 4 nhóm, thảo luận để hoàn thiện bài tập 2, 3, hoàn thành Phiếu học tập 02:
	Bài tập 2:
Trợ từ ở các câu………..
Vì……………………………….
…………………………………..

	Bài tập 3: 
- Trợ từ “cả” được lặp lại….lần.
- Tác dụng của việc lặp lại trợ từ “cả”:
……………………………………….



Lưu ý trong quá trình thảo luận: Cần đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm đều tham gia thảo luận; bạn hiểu hướng dẫn bạn chưa hiểu.
- Chỉ 2 nhóm hoàn thiện Phiếu học tập 02 xong trước mới giành được quyền nộp sản phẩm thảo luận cho GV. 
- GV và cả lớp sẽ cùng chấm chung sản phẩm của 02 nhóm nhanh nhất trên bảng:
+ Điểm thuyết trình (10đ) : GV gọi bất kì thành viên nào của nhóm lên thuyết trình (không được nhìn vào sản phẩm nhóm trên bảng để trả lời).
+ Điểm sản phẩm (10đ): chấm Phiếu học tập
- Nhóm nào có tổng điểm thuyết trình và điểm sản phẩm cao hơn sẽ chiến thắng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thảo luận nhóm.
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	2. Bài tập 2 (Tr 14/SGK)
	a
	- những điểu mới mẻ: những là phó từ chỉ lượng; 
- những tám quyển truyện: những là trợ từ có ý nhấn mạnh, đánh giá việc “nó” mua tám quyển truyện là nhiều, vượt quá mức bình thường.

	b


	- đoán ngay chuyện gì đã xảy ra: ngay là phó từ chỉ sự không chậm trễ của hành động đoán.
- ngay cạnh trường: ngay là trợ từ biểu thị ý nhẩn mạnh khoảng cách rất gần giữa vị trí của sự vật được nói đến (nhà tôi) so với địa điểm được lấy làm mốc (trường).

	c
	- bán đến hàng nghìn con lạc đà: đến là trợ từ biểu thị ý nhẩn mạnh, đánh giá việc bán hàng nghìn con lạc đà là rất nhiều; 
- sắp đến rồi: đến là động từ thể hiện một cái gì đó (mùa đông) xuất hiện hay (đi) tới.





	
	
3. Bài tập 3 (Tr 14/ SGK)
- Trong đoạn trích của văn bản Mắt sói, trợ từ “cả” được lặp lại nhiều lần (3 lần).
- Ý nghĩa của việc lặp lại trợ từ “cả”: biểu thị ý nhấn mạnh về phạm vi không hạn chế của sự vật. Phi Châu tìm lạc đà Hàng Xén qua nhiều đối tượng khác nhau: những người qua đường, những đứa trẻ trạc tuổi cậu, những con lạc đà, những người mua lạc đà. 
=>Qua đó thấy được tâm hồn trong sáng, tình cảm, yêu thương, sự gắn bó sâu nặng của Phi Châu với lạc đà Hàng Xén - người bạn đầu tiên thân thiết của cậu bé.


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng hiểu biết về trợ từ để làm bài tập vận dụng viết ngắn.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu: Viết đoạn văn khoảng 5 -7 câu trình bày cảm nhận của em về một nhân vật, sự việc hoặc chi tiết mà em ấn tượng nhất trong văn bản “Mắt sói”, đoạn văn có sử dụng ít nhất một trợ từ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV cung cấp bảng kiểm để định hướng yêu cầu đoạn văn cho HS.
Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 5-7 câu.
	
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: Trình bày cảm nhận của em về một nhân vật, sự việc hoặc chi tiết mà em ấn tượng nhất trong văn bản “Mắt sói”.
	
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	

	5
	Đoạn văn có sử dụng ít nhất một trợ từ.
	
	


- HS về nhà hoàn thành đoạn văn theo yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
Bước 4: Kết luận, nhận định
                     ******************************************
                                      Tiết 77,78,79: LẶNG LẼ SAPA
                                                                           ( Nguyễn Thành Long)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm (đề tài về những người lao động đảm nhận công việc thầm lặng; câu chuyện về anh thanh niên làm việc ở trạm khí tượng trên đỉnh Yên Sơn; các chi tiết tiêu biểu trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa).
- Nhận biết và phân tích được cốt truyện đơn tuyến trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa.
- Vận dụng để liên hệ và lý giải được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa.
2. Phẩm chất
-  Bồi dưỡng lòng biết ơn những người lao động thầm lặng và thấm thía ý nghĩa của công việc lao động thầm lặng.
- Có trách nhiệm với quê hương, biết sống cống hiến.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập, tranh ảnh về vùng đất Sa Pa,…
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động:
 *Cách 1: PP vấn đáp 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Câu hỏi: Em đã có dịp đến ở Sa Pa chưa? Bẳng những hiểu biết mà em tìm hiểu được về Sa Pa qua trải nghiệm trực tiếp hay tìm hiểu qua các phương tiện thông tin, em hãy chia sẻ những ấn tượng của em về vùng đất Sa Pa (con người, ẩm thực, sinh hoạt, lễ hội, giao thông, …).
Mỗi HS chia sẻ một ý kiến. HS sẽ được quyền mời bạn tiếp theo phát biểu.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Bước 4: Kết luận, nhận định
*Cách 2: Phỏng vấn (Đối thoại)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Câu hỏi: HS thực hiện theo cặp: 01 bạn đóng vai người dân ở Sa Pa; 01 bạn đóng vai một du khách nước ngoài lần đầu tới Sa Pa, muốn tìm hiểu về văn hóa và con người nơi đây. Màn đối thoại diễn ra tối đa 03 phút.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Bước 4: Kết luận, nhận định
*Cách 3: Du lịch Sa Pa qua màn ảnh nhỏ (Xem video)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chiếu HS xem video về Sa Pa (từ 0phút 50s – 4 phút37s)
https://www.youtube.com/watch?v=wysCO6P4Z2Y
Yêu cầu HS: Ghi nhớ tên những địa danh, những điểm đặc biệt trong văn hóa của Sa Pa được nhắc tới trong video. Em ấn tượng về điều gì nhất của Sa Pa?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Gợi ý sản phẩm:
Video nhắc đến những địa danh, những điểm đặc biệt trong văn hóa của Sa Pa là:
+ Nhà thờ cổ Sa Pa
+ Sân vận động
+ Núi Hàm Rồng, rừng đá
+ Bản Cát Cát
+ Bãi đá cổ Sa Pa
+ Đỉnh Phan-xi-păng
+ Những món ăn độc đáo của Sa Pa: gà đồi nướng, xôi ngũ sắc, su su luộc, thắng cố,…
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
*Cách 4: Thử tài hiểu biết: Ấn tượng về Sa Pa
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Có 4 bức tranh về 4 địa điểm tham quan độc đáo của Sa Pa được đánh số 1, 2, 3, 4. HS chọn số, bức tranh được mở ra. HS nêu những hiểu biết về địa điểm đó của Sa Pa.
	[image: Nhà thờ đá Sapa và những thông tin du lịch hữu ích - BestPrice]1

	[image: 0aslvcqrpsh61692342735520]2


	[image: Top 57+ về hình ảnh phanxipăng - cdgdbentre.edu.vn]3

	[image: bản Cát Cát mấy giờ đóng cửa]4



Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Gợi ý sản phẩm:
Tranh 1: Nhà thờ cổ ở Sa Pa
Tranh 2: Cổng trời Sa Pa
Tranh 3: Đỉnh Phan-xi-păng , nóc nhà Đông Dương, cao 3.143 m
Tranh 4: Bản Cát Cát ở Sa Pa
Bước 4: Kết luận, nhận định 
=> GV dẫn vào bài mới:  Ngày nay, Sa Pa là địa điểm ghi dấu mạnh mẽ trên bản đồ du lịch Việt Nam với cảnh sắc núi non hùng vĩ, hoang sơ, khí hậu đặc trưng, cùng với nét văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số ở vùng miền núi. Ngược thời gian về quá khứ của hơn 50 năm trước, theo chân nhà văn Nguyễn Thành Long lên Sa Pa, người đọc không chỉ được đắm chìm trong không gian yên tĩnh, lặng lẽ, nên thơ mà còn hiểu hơn về những con người lao động đang ngày đêm âm thầm làm việc, cống hiến cho Tổ quốc tại nơi Sa Pa lặng lẽ.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
2.1. Đọc – khám phá chung
a. Mục tiêu : Giúp HS khám phá chung về tác giả Nguyễn Thành Long và văn bản Lặng lẽ Sa Pa.
b.Tổ chức thực hiện
PHIẾU HỌC TẬP 01 (nhóm lẻ)
	Tìm hiểu chung về văn bản

	Câu hỏi
	Trả lời

	1. Nêu thể loại, xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác của văn bản.

	- Thể loại:.............................................................
-  Xuất xứ: ............................................................
- Hoàn cảnh sáng tác:...........................................

	2. Ý nghĩa nhan đề
	

	3.  Xác định đề tài của truyện
	Đề tài:...................................................................

	4. Văn bản đã kết hợp phương thức tự sự với những  phương thức biểu đạt nào? Tác dụng?
	Các phương thức biểu đạt:...................................
=> Tác dụng:.......................................................

	5. Xác định kiểu cốt truyện, hệ thống nhân vật
	Kiểu cốt truyện: .................................................
Hệ thống nhân vật:.............................................

	6. Văn bản được kể ở ngôi thứ mấy? 
	Ngôi kể: .............................................................

	7. Bố cục
	Bố cục:...phần
.............................................................................



PHIẾU HỌC TẬP 04 (nhóm chẵn)
	Tóm tắt văn bản

	STT
	Sự việc

	1
	

	2
	

	3
	

	...
	



	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 1: Tìm hiểu về tác giả Nguyễn Thành Long
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận và trình bày theo hình thức “Cặp đôi hoàn hảo”.
- Cách thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi nội dung về tác giả đã chuẩn bị ở nhà (03 phút) và trình bày kết quả đã chuẩn bị theo hình thức một học sinh hỏi, một học sinh thực hiện trả lời. 
? Giới thiệu những hiểu biết của em về nhà văn Nguyễn Thành Long
+ Năm sinh, năm mất, quê quán.
+ Vị trí văn học.
+ Phong cách viết.
+ Tác phẩm chính.
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Nguyễn Thành Long (1925-1991)
	I. ĐỌC – KHÁM PHÁ CHUNG
1. Tác giả Nguyễn Thành Long
- Nguyễn Thành Long (1925-1991) 
- Quê: Quảng Nam.
- Vị trí: Là cây bút có những đóng góp cho văn học chủ yếu giai đoạn từ sau cách mạng tháng Tám.
- Phong cách nghệ thuật:
    + Chuyên viết truyện ngắn, bút kí.
    + Lối viết nhẹ nhàng, tình cảm, giàu chất thơ, giọng văn trong sáng; thể hiện niềm tin yêu và sự gắn bó thiết tha với đất nước, con người. 
- Tác phẩm chính: Bát cơm Cụ Hồ (1952); Những tiếng vỗ cánh (1967); Giữa trong xanh (1972);...
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	Thao tác 2: Tìm hiểu về văn bản Lặng lẽ Sa Pa
* NV1: GV hướng dẫn cách đọc văn bản: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS đọc văn bản: Đọc với giọng nhẹ nhàng, chú ý sự thay đổi lời thoại của các nhân vật. 
- GV đọc mẫu một đoạn, gọi 1 số HS đọc một đoạn mà HS ấn tượng (theo thứ tự mạch truyện).
-  GV hướng dẫn HS sử dụng các chiến lược đọc thể hiện ở từng thẻ chỉ dẫn đặt bên phải VB. HS sử dụng chiến lược hình dung để cảm nhận khung cảnh thiên nhiên Sa Pa; theo dõi để nhận biết lời nói, thái độ của các nhân vật; chiến lược suy luận để lí giải về thái độ, cảm xúc, hành động của các nhân vật.
- GV giải thích nghĩa một số cụm từ khó hiểu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS đọc đoạn VB tự chọn.
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận  
Bước 4: Kết luận, nhận định
 
*NV2: Tìm hiểu chung về văn bản
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 hoặc 6 nhóm (nhóm chẵn, nhóm lẻ), phân công nhiệm vụ:
+ Các nhóm lẻ: thực hiện phiếu HT số 01 
+ Các nhóm chẵn: thực hiện phiếu HT số 02
- Các nhóm thảo luận, hoàn thành PHT trong thời gian 04 phút.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS các nhóm thảo luận, hoàn thành PHT theo phân công.
 Bước 3:  Báo cáo, thảo luận  
- Đại diện 01 nhóm chẵn và đại diện 01 nhóm lẻ lần lượt trình bày các PHT 01, 02.
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV chuẩn kiến thức.
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Lược đồ thị xã SaPa – Lào Cai

*GV mở rộng về ý nghĩa nhan đề truyện ngắn: Sự “lặng lẽ” trong nhan đề không chỉ là sự yên tĩnh của thiên nhiên mà còn là cái “lặng lẽ” của những người lao động thầm lặng, đang ngày đêm âm thầm cống hiến vì sự nghiệp chung của đất nước. Họ đang cống hiến cả tuổi trẻ, sức lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp chung của dân tộc.

	2. Văn bản Lặng lẽ Sa Pa
a. Đọc văn bản
b. Tìm hiểu từ khó, chú giải
c. Tìm hiểu chung về văn bản
	Thể loại
	Truyện ngắn

	Xuất xứ
	In trong tập “Giữa trong xanh” (1972).

	Hoàn cảnh sáng tác
	- Được sáng tác sau chuyến đi thực tế của tác giả tới Lào Cai năm 1970.
- Đây là giai đoạn miền Bắc đang bước vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội, miền Nam bước vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt nhất. 

	Ý nghĩa nhan đề
	– Nhan đề “Lặng lẽ Sa Pa” sử dụng biện pháp đảo ngữ tính từ “lặng lẽ” lên đầu, giúp tô đậm vẻ đẹp thanh bình, êm đềm, thơ mộng nơi núi rừng Sa Pa
– Nhan đề giàu chất thơ đã góp phần khái quát chủ đề, tư tưởng của tác phẩm đó là vẻ đẹp của sự hy sinh thầm lặng, bình dị của những người lao động mới.
.

	Đề tài
	Viết về những con người lao động đảm nhận các công việc thầm lặng, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước trong những năm 1970.


	Phương thức biểu đạt
	Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm, nghị luận.

	Kiểu cốt truyện
	Cốt truyện đơn tuyến (Xoay quanh tình huống gặp gỡ bất ngờ giữa ông hoạ sĩ già, cô kĩ sư trẻ với anh thanh niên làm việc ở trạm khí tượng trên đỉnh Yên Sơn.)

	Hệ thống nhân vật
	- Nhân vật chính: Anh thanh niên.
- Nhân vật phụ: bác lái xe, ông họa sĩ, cô kĩ sư và những nhân vật chỉ xuất hiện qua lời kể của anh thanh niên.

	Ngôi kể
	Ngôi thứ ba

	Bố cục
	3 phần:
- Phần 1: Từ đầu…đến… “Kìa, anh ta kia”: Anh thanh niên qua lời giới thiệu của bác lái xe.
- Phần 2: Tiếp…đến… “không có vật gì như thế”: Cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa anh thanh niên với ông họa sĩ và cô kĩ sư.
- Phần 3: Còn lại: Cuộc chia tay cảm động.


* Tóm tắt tác phẩm: 
- Trên chuyến xe khách từ Lào Cai đi Lai Châu, bác lái xe trò chuyện với ông hoạ sĩ và cô kĩ sư mới ra trường. - Chiếc xe dừng lại lấy nước và nghỉ ngơi, bác lái xe giới thiệu với cô kĩ sư và ông hoạ sĩ về một người “Cô độc nhất thế gian”, đó là anh thanh niên  làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 mét. 
- Anh thanh niên mời ông họa sĩ và cô kĩ sư lên nhà mình chơi. Anh tiếp đón khách rất chu đáo và kể cho khách nghe về công việc của mình.
- Xúc động trước vẻ đẹp tâm hồn của anh, ông hoạ sĩ đã phác hoạ bức chân dung anh thanh niên, nhưng anh từ chối và giới thiệu cho ông họa sĩ nhiều những con người thầm lặng khác nơi Sa Pa. 
-  Họ chia tay trong niềm xao xuyến, bâng khuâng với lời hẹn của ông hoạ sĩ nhất định sẽ trở lại Sa Pa. 


2.2. Khám phá văn bản 
a. Mục tiêu:
 - Phân tích được cốt truyện đơn tuyến trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa.
- Vận dụng để liên hệ và lý giải được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa.
-  Bồi dưỡng lòng biết ơn những người lao động thầm lặng và thấm thía ý nghĩa của công việc lao động thầm lặng.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Hành trình khám phá vẻ đẹp Sa Pa lặng lẽ
· GV chia lớp thành 04 nhóm.
· Mỗi nhóm sẽ thực hiện hành trình khám phá vẻ đẹp Sa Pa qua 03 trạm:
     + Trạm 1: Yêu người Sa Pa (tối đa 10 phút)
     + Trạm 2: Yêu cảnh Sa Pa (tối đa 05 phút)
     + Trạm 3: Ngẫm về Sa Pa  (tối đa 05 phút)
· Trong từng trạm, mỗi nhóm phải hoàn thành PHT tương ứng. Hoàn thành xong PHT của trạm 1, nhóm sẽ nộp sản phẩm PHT cho GV để lấy PHT trạm 2. Hoàn thành xong PHT của trạm 2, nhóm sẽ nộp sản phẩm PHT cho GV để lấy PHT trạm 3. 
Hoàn thành xong cả 3 PHT là nhóm đã hoàn thành xong Hành trình khám phá vẻ đẹp Sa Pa.
- Chỉ 02 nhóm hoàn thành xong PHT của cả 3 trạm nhanh nhất mới được quyền thuyết trình. 
	PHIẾU HỌC TẬP TRẠM 1: YÊU NGƯỜI SA PA
1. Tìm hiểu về nhân vật anh thanh niên bằng cách hoàn thiện “hồ sơ nhân vật” sau:
	Phương diện
	Chi tiết miêu tả
	Nhận xét tính cách nhân vật anh thanh niên
…………………………………
…………………………………
………………………………..

	Độ tuổi ngoại hình
	
	

	Hoàn cảnh sống
	
	

	Công việc
	
	

	Lời nói
	
	

	Hành động
	
	

	Cảm xúc, suy nghĩ về công việc, cuộc sống
	
	

	Quan hệ với các nhân vật khác
	
	



2. Chân dung nhân vật anh thanh niên hiện ra qua cảm nhận và suy nghĩ của những nhân vật nào? Cách xây dựng nhân vật như vậy có tác dụng gì?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
3. Trong lời kể của anh thanh niên, anh còn nhắc đến những con người lao động nào khác ở Sa Pa? Điểm chung giữa họ là gì?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………




	PHIẾU HỌC TẬP TRẠM 2: YÊU CẢNH SA PA
1. Tìm những câu văn miêu tả bức tranh thiên nhiên Sa Pa. Ý nghĩa của những chi tiết miêu tả thiên nhiên trong truyện là gì?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Nêu cảm nhận về vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên Sa Pa. 
……………………………………………………………………………………………
3. Em có nhận xét gì về nghệ thuật tả cảnh của tác giả?
…………………………………………………………………………………………

	PHIẾU HỌC TẬP TRẠM 3: NGẪM VỀ SA PA
1. Qua hình tượng nhân vật anh thanh niên và những người lao động nơi Sa Pa, nhà văn Nguyễn Thành Long muốn ngợi ca điều gì?
……………………………………………………………………………………………
2. Theo em, nhân vật ông họa sĩ có vai trò gì trong tác phẩm? Qua nhân vật ông họa sĩ, nhà văn muốn gửi gắm những suy nghĩ gì về con người và nghệ thuật? 
……………………………………………………………………………………………
3. Tác phẩm gợi cho em những suy nghĩ, bài học gì?



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Hành trình khám phá vẻ đẹp Sa Pa lặng lẽ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
 (Như trên)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận theo, lần lượt hoàn thành các PHT trong từng trạm để hoàn thành hành trình khám phá vẻ đẹp Sa Pa.
- GV khích lệ, hỗ trợ nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV tổ chức cho HS báo cáo sản phẩm, khám phá vẻ đẹp Sa Pa theo từng trạm.
- 02 nhóm kết thúc hành trình nhanh nhất (hoàn thành xong sớm nhất cả 03 PHT ở 3 trạm) sẽ cử đại diện thuyết trình.
 - Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GVđánh giá kết quả của các các nhóm và cho điểm.
GV chuẩn hóa kiến thức.

GV bình giảng thêm về nhân vật ông họa sĩ:
Nhân vật ông hoạ sĩ có vai trò quan trọng trong tác phẩm. Tác phẩm được trần thuật chủ yếu từ điểm nhìn, cảm nhận, suy nghĩ của người họa sĩ - một nghệ sĩ từng trải, có cảm nhận sâu sắc về cuộc sống. Qua nhân vật này, nhà văn Nguyễn Thành Long muốn gửi gắm những trăn trở, suy ngẫm của mình về con người và nghệ thuật. Nhân vật ông hoạ sĩ đã đem đến cho tác phẩm chiểu sâu tư tưởng.

	II. KHÁM PHÁ CHI TIẾT
1. Vẻ đẹp con người Sa Pa
1.1. Nhân vật anh thanh niên
	Phương diện
	Chi tiết miêu tả

	Độ tuổi ngoại hình
	27 tuổi, tầm vóc bé nhỏ, nét mặt rạng rỡ,...

	Hoàn cảnh sống
	Sống một mình trên đỉnh núi, quanh năm suốt tháng giữa cỏ cây và mây núi Sa Pa; căn nhà ba gian rất gọn gàng, ngăn nắp; có niềm vui đọc sách,...

	Công việc
	Làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m: đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất; dự báo thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu,…. 
=> Công việc nhiều gian khổ, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác, tinh thần trách nhiệm cao

	Lời nói
	Anh tâm sự với ông họa sĩ và cô kĩ sư về công việc của mình; từ chối được vẽ và giới thiệu cho ông họa sĩ những người khác xứng đáng vẽ hơn mình.

	Hành động
	- Kiếm kế lấy khúc cây chắn ngang đường để gặp mọi người; tặng bác tài xế củ tam thất; trao bó hoa cho cô kĩ sư trẻ; pha trà mời khách lên chơi; tặng làn trứng cho mọi người,…
- Ngoài ra, anh còn thích đọc sách, trồng hoa,…tự sắp xếp cuộc sống ngăn nắp, gọn gàng.

	Cảm xúc, suy nghĩ về công việc, cuộc sống
	- Coi công việc như một người bạn: "Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được?...Công việc của cháu gian khổ thế đấy chứ cất nó đi, cháu buồn chết mất".
- Tự hào về công việc không chỉ giúp ích cho lao động mà cả trong chiến đấu: “Nhưng từ hôm ấy, cháu sống thật hạnh phúc”

	Quan hệ với các nhân vật khác
	Nồng nhiệt, chân thành, chu đáo với mọi người: tặng tam thất cho với lái xe; tặng hoa cho cô kĩ sư; tặng cho mọi người một làn trứng; lưu luyến với khách khi chia tay, xúc động phải “quay mặt đi”.

	=>Nhận xét: 
- Nhân vật anh thanh niên được hiện ra qua cảm nhận, suy nghĩ của các nhân vật trong tác phẩm, đặc biệt là nhân vật bác lái xe và ông hoạ sĩ => Vẻ đẹp của nhân vật càng thêm trong sáng, lấp lánh, nhưng vẫn gợi cảm giác chân thực.
- Anh thanh niên là người có lí tưởng sống đẹp đẽ; say mê, gắn bó với công việc; có tinh thần trách nhiệm cao; lạc quan, yêu cuộc sống; khiêm tốn, cởi mở; ân cần, chu đáo; quý trọng tình cảm của những người xung quanh,...
- Anh thanh niên là hiện thân cho những con người lao động mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước thêm giàu đẹp.


1.2. Những người lao động khác nơi Sa Pa
- Ông kĩ sư vườn rau dưới Sa Pa: kiên nhẫn tìm hiểu cách ong thu phấn cho hoa su hào; miệt mài hàng ngày tự mình đi thụ phấn hoa thay ong.
- Anh cán bộ nghiên cứu sét trên đỉnh Phan-xi-păng: luôn trong tư thế sẵn sàng chờ sét, cứ nghe thấy sét là chạy ra ngoài bất kể nửa đêm mưa gió rét buốt; đã 11 năm, không một ngày rời xa cơ quan để nghiên cứu làm một bản đồ sét riêng cho nước ta.
=> Nhận xét: Họ là những con người lao động bình dị, đang âm thầm ngày đêm làm việc, để góp sức mình xây dựng đất nước.
2. Vẻ đẹp thiên nhiên Sa Pa
- Những chi tiết miêu tả bức tranh thiên nhiên Sa Pa:
+ Những rặng đào, những đàn bò lang cổ  đeo chuông ở các đồng cỏ trong lũng hai bên đường
+ Cây thông "rung tít trong nắng".
+ Những cây tử kinh màu hoa cà.
+ Mây bị nắng xua cuộn tròn từng cục.
+  Nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy rừng cây hừng hực như một bó đuốc lớn.
- Nghệ thuật miêu tả: bút pháp chấm phá, miêu tả với cái nhìn tinh tế, ngôn ngữ giàu tính tạo hình, sử dụng các biện pháp tu từ (nhân hóa, so sánh).
=>Nhận xét vẻ đẹp thiên nhiên Sa Pa: 
- Tác giả đã khắc hoạ bức tranh thiên nhiên Sa Pa với vẻ đẹp rực rỡ, tráng lệ, độc đáo, tươi sáng, thơ mộng, đầy sức sống. SaPa như  mời gọi, cuốn hút, hấp dẫn du khách. 
- Vai trò: Những bức tranh thiên nhiên Sa Pa tuyệt đẹp đã góp phần tạo nên chất thơ cho tác phẩm.
- Qua bức tranh cảnh vật Sa Pa, người đọc thấy được tình yêu thiên nhiên của nhà văn.
3. Giá trị tư tưởng của tác phẩm
- Ngợi ca vẻ đẹp của những người lao động bình thường đang góp sức mình xây dựng đất nước và ý nghĩa của những công việc thầm lặng.
- Thể hiện những trăn trở, suy ngẫm của nhà văn  về con người và nghệ thuật:
  + Cuộc sống và con người Sa Pa có biết bao điều mới lạ, chất vàng mười còn khuất lấp trong mỗi người lao động bình thường mà những nghệ sĩ chưa khai thác.
   + Nghệ thuật chân chính đôi khi bắt nguồn từ chính những vẻ đẹp giản dị, đời thường. Người nghệ sĩ phải có cái nhìn sâu để khám phá, phải chỉn chu trong chính công việc sáng tạo của mình.
…
- Thông điệp, bài học: 
+ Hiểu được ý nghĩa, niềm vui của lao động.
+ Rút ra bài học vể sự cống hiến cho cộng đồng.
+ Cần trân trọng những con người lao động thầm lặng, hi sinh cho đất nước;...


2.3. Hướng dẫn HS tổng kết
a) Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS trao đổi theo cặp trong bàn: 
? Khái quát lại những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - Hoạt động thảo luận theo cặp.
 - GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trả lời câu hỏi.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.



	III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật
- Xây dựng cốt truyện đơn tuyến.
- Kết hợp nhiều phương thức biểu đạt.
- Xây dựng nhân vật bằng chi tiết tiêu biểu qua nhiều phương diện và thông qua cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật khác.
- Nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên đặc sắc.
- Ngôn ngữ trong sáng, giàu chất thơ.
2. Nội dung
- Vẽ nên bức tranh Sa Pa lặng lẽ không chỉ đẹp về thiên nhiên, cảnh vật mà còn nên thơ bởi vẻ đẹp của những con người lao động thầm lặng, bình dị.
- Khẳng định và ca ngợi vẻ đẹp của những con người lao động đang lặng lẽ quên mình cống hiến cho Tổ quốc.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Tổ chức thực hiện:
1) Nhiệm vụ 1: Ai thông thái hơn?
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- GV có thể tổ chức cho HS củng cố kiến thức bài học trên phần mềm Kahoot.it hoặc Quizizz. (Việc tổ chức trên phần mềm sẽ tăng tính tương tác, hấp dẫn, hứng thú hơn cho HS). Hoặc GV quay vòng quay Wheel of names để gọi ngẫu nhiên HS trả lời lần lượt từng câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
Hệ thống câu hỏi như sau: GV chiếu câu hỏi lên bảng
Câu 1.Ý nào không đúng khi nói về truyện “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long)?
A. Là tác phẩm được ra đời sau chuyến đi thực tế lên Lào Cai của nhà văn.
B. Là một truyện ngắn có cốt truyện đa tuyến.
C. Được in trong tập “Giữa trong xanh”
D. Viết về những người lao động thầm lặng đang ngày đêm cống hiến cho Tổ quốc.
Câu 2. Ai là nhân vật trung tâm của truyện?
	A. Ông họa sĩ
	B. Cô kĩ sư
	C. Anh thanh niên
	D. Bác lái xe
Câu 3. Truyện được trần thuật chủ yếu theo điểm nhìn, cảm nhận và suy nghĩ của nhân vật nào?
	A. Ông họa sĩ
	B. Cô kĩ sư
	C. Anh thanh niên
	D. Bác lái xe
Câu 4. Cốt truyện của tác phẩm chủ yếu xoay quanh sự kiện nào?
A.  Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư với anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa
B. Cuộc nói chuyện thú vị giữa người lái xe lên Sa Pa với cô kĩ sư và ông họa sĩ già
C. Anh thanh niên làm công tác trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa tự kể về cuộc đời mình
D. Cuộc gặp gỡ giữa những người đang sống và làm việc trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa nhưng trước đó chưa biết về nhau
Câu 5. Chất trữ tình trong truyện toát lên chủ yếu từ đâu?
A. Phong cảnh thiên nhiên đẹp và thơ mộng
B. Nội dung của truyện				
C. Vẻ đẹp của những con người trong truyện
            D. Cả A,B,C đều đúng
2) Nhiệm vụ 2: Vẽ bản đồ tư duy về bài học
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
Yêu cầu: HS về nhà vẽ sơ đồ tư duy kiến thức về tác phẩm: tác giả, tìm hiểu chung, nội dung và nghệ thuật.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS về nhà thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gợi ý sản phẩm
[image: ]
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện:
1) Nhiệm vụ 1: Kĩ thuật Think – Pair – Share 
Chủ đề “Tôi và cộng đồng”
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
1. Quan sát các bức ảnh sau:
	[image: XUÂN MỚI Ở TRƯỜNG SA - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống]
	[image: Nâng cao vai trò tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên của tổ chức Đoàn]
	[image: ]


 Câu hỏi: Qua những bức ảnh trên cùng việc tìm hiểu hình tượng nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long), bản thân em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ thanh niên ngày nay trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước?
2. Nêu những phẩm chất cần có của thế hệ thanh niên trong thời đại ngày nay. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Mỗi HS ghi nhanh ra giấy nhớ những phẩm chất cần có của thế hệ thanh niên ngày nay. 
- Thảo luận nhanh trong nhóm (3 phút), sau đó cá nhân dán các giấy nhớ lên sản phẩm chung của nhóm lên sơ đồ cây.
- Các nhóm dán sản phẩm lên bảng.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi 1-2 HS/ đại diện 01 nhóm trình bày quan điểm, suy nghĩ.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gợi ý
1. Suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ thanh niên ngày nay trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước:
+ Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khoẻ, luyện tập quân sự;
+ Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự, an ninh trong trường học và nơi cư trú.
+ Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, đồng thời tích cực vận động người thân trong gia đình thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
+ Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng: hoạt động từ thiện; hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương, hoạt động bảo vệ môi trường,…
+ Tích cực học hỏi phương pháp sản xuất với kĩ thuật mới để có thể làm giàu trên quê hương, phát huy thế mạnh của địa phương.
+ Tích cực nắm bắt CNTT để theo kịp cuộc cách mạng 4.0
2. Những phẩm chất cần có của thế hệ thanh niên trong thời đại ngày nay:
- Chăm chỉ
- Biết sống có lí tưởng, hoài bão, ước mơ
- Có trách nhiệm trong công việc
- Biết quan tâm cộng đồng
- Biết sống cống hiến
- Khiêm tốn
- Táo bạo, dám nghĩ dám làm
- Kiên trì vượt khó
….
 2) Nhiệm vụ 2: Viết kết nối với đọc
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Làm việc cá nhân, chọn 01 trong 2 đề bài sau:
Yêu cầu: 
- Đề 01: Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) trình bày suy nghĩ về vai trò của lối sống cống hiến của thanh niên trong thời đại ngày nay.
- Đề 02: Tưởng tượng em là nhân vật ông họa sĩ, hãy ghi lại cảm nghĩ của mình sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn trong một đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ.
- HS dựa vào hướng dẫn của GV để thực hành viết kết nối.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV cung cấp công cụ bảng kiểm đánh giá đoạn văn.
- GV gọi đại diện một số HS trình bày sản phẩm học tập của mình.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét theo bảng kiểm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và cho điểm HS.
	Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 7 – 9 câu.
	
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: 
- Đề 01: suy nghĩ về vai trò của lối sống cống hiến của thanh niên trong thời đại ngày nay.
- Đề 02: ghi lại cảm nghĩ của ông họa sĩ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn (ngôi thứ nhất).
	
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	





Gợi ý 
Đoạn 1: Suy nghĩ về vai trò của lối sống cống hiến của thanh niên trong thời đại ngày nay:
- Lối sống cống hiến là sự đóng góp tài năng, trí tuệ, sức lực, sẵn sàng hi sinh lợi ích của bản thân vì công việc chung của tập thể, cộng đồng.
- Vai trò của lối sống cống hiến:
 + Sống cống hiến sẽ giúp bản thân được hoàn thiện nhân cách.
+ Người biết sống cống hiến sẽ có cơ hội khẳng định giá trị của bản thân, phát huy tất cả những năng lực của bản thân, dễ dàng đạt được thành công, chạm đến tương lai tốtđẹp.
  + Góp phần giúp đất nước phát triển hơn, xã hội sẽ văn minh hơn.
· Bài học: Mỗi người trẻ hãy nêu cao lối sống cống hiến để thực sự sống một cuộc đời ý nghĩa.
Đoạn 2: 
- Nhân vật tôi (ông họa sĩ) nêu hoàn cảnh gặp gỡ anh thanh niên: Nhân một chuyến đi lên Lai Châu, xe chúng tôi dừng chân tại Sa Pa; tại nơi đây, tôi có gặp gỡ một người thanh niên được mệnh danh là “một trong những người cô độc nhất thế gian”.
- Nêu cảm nghĩ của bản thân sau cuộc gặp gỡ anh thanh niên:
 + Cảm nghĩ về tính cách anh thanh niên: Đó là một chàng trai rất chu đáo, cởi mở, nồng nhiệt và chân thành. Sống một mình trên núi cao nhưng người thanh niên đó luôn vui vẻ, sống lạc quan, gọn gàng, ngăn nắp.
 + Cảm nghĩ về công việc của anh thanh niên: Người thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu – một công việc đòi hỏi độ chính xác, tỉ mỉ, trách nhiệm cao. Hiểu rõ hơn về công việc của anh ấy sau cuộc trò chuyện, tôi lại càng nể phục những cống hiến của anh cho đất nước và nảy ra ý tưởng vẽ chân dung anh. Người con trai ấy đã từ chối tôi vẽ vì cho rằng còn nhiều người đáng vẽ hơn ở nơi Sa Pa lặng lẽ này.
 + Cảm nghĩ về mảnh đất Sa Pa và sáng tạo nghệ thuật: Mảnh đất Sa Pa lặng lẽ, chứa đựng bao điều bí ẩn về thiên nhiên và con người luôn có sức mê hoặc mời gọi những người nghệ sĩ ưa khám phá như tôi; hóa ra trước nay những điều tôi nghĩ về Sa Pa chưa hẳn là đã hiểu hết về nó. Cuộc gặp gỡ với người thanh niên đáng yêu đã khơi lên trong tôi cảm hứng sáng tác, tuy nhiên, để hoàn thành sáng tác ấy còn là cả một chặng đường dài, bởi nghệ thuật chân chính đâu có chỗ cho sự dễ dãi theo kiểu dập khuôn….
3. Nhiệm vụ 3: Tập làm họa sĩ
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
Yêu cầu: - HS hoạt động theo nhóm nhỏ (4 – 8 HS/ nhóm) 
                - Vẽ tranh minh họa cho nội dung truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Gv khích lệ, hỗ trợ các nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV cung cấp công cụ rubrics để đánh giá tranh minh họa sản phẩm.
- Các HS lắng nghe, nhận xét theo rubrics.
Bước 4: Kết luận, nhận định

            ***********************************************
                    Tiết 80: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: THÁN TỪ 
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
1.1. Năng lực đặc thù: Giúp HS:
- HS nhận biết được đặc điểm và hiểu được chức năng của thán từ.
- HS biết sử dụng đúng trợ từ để đạt hiệu quả trong các hoạt động viết, nói và nghe.
1.2. Năng lực chung
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện, giải quyết các bài tập một cách sáng tạo, hiệu quả.
- Năng lực hợp tác trong nhóm nhỏ.
2. Phẩm chất:
 Chăm chỉ: Chủ động, tự giác, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy vi tính, máy chiếu đa năng, bảng phụ, giấy A0, bút màu...
2. Học liệu: Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Kết nối HS vào bài học.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
                        Thử thách “360 độ cảm xúc”/ “Biến hình cảm xúc”
Yêu cầu: Cho câu văn sau: Mẹ đã về.
Thêm các từ ngữ thích hợp vào câu trên (kết hợp với ngữ điệu, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ,...tương ứng khi nói) để diễn tả những cảm xúc sau:
(1) Cảm xúc ngạc nhiên, vui mừng
(2) Cảm xúc bất ngờ, sợ hãi
(3) Cảm xúc tiếc nuối
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi 03 HS lên bảng cùng thực hiện.
- Các HS phía dưới chấm điểm xem HS nào thực hiện thử thách xuất sắc nhất.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
Gợi ý sản phẩm học tập:
HS cần kết hợp lời nói với ngữ điệu, điệu bộ để bộc lộ đúng cảm xúc:
(1) Cảm xúc ngạc nhiên, vui mừng: A! Mẹ đã về; Ô hay! Mẹ đã về;…
(2) Cảm xúc bất ngờ, sợ hãi: Trời ơi! Mẹ đã về;…
(3) Cảm xúc tiếc nuối: Ôi! Mẹ đã (phải) về;…
=> GV dẫn vào bài: Khi muốn bộc lộ trực tiếp tình cảm, cảm xúc hoặc gọi – đáp người khác, khi đó ta có thể thêm vào câu văn/ câu nói các thán từ. Vậy thán từ là gì và có tác dụng ra sao? Tiết học hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu: Cho HS nhận biết đặc điểm và chức năng của thán từ.
b. Tổ chức thực hiện:
Phiếu học tập 01: Tìm hiểu về trợ từ
	Câu hỏi
	Đáp án

	1. Điền vào chỗ trống từ thích hợp:
   Thán từ là những từ dùng để …(1)…của người nói hoặc dùng để…(2)…
	………………………..

	2. Chọn đáp án đúng nhất:
2.1. Các dòng nào đúng khi nói về thán từ?
A. Các thán từ có thể đứng riêng thành một câu độc lập.
B. Các thán từ không thể đứng riêng thành một câu độc lập.
C. Các thán từ không thể làm một bộ phận trong câu.
D. Các thán từ có thể cùng các từ ngữ khác làm thành một câu và thường đứng đầu câu.
2.2. Khi sử dụng thán từ, người nói cần chú ý đến những điểm gì?
A. Đối tượng giao tiếp
B. Ngữ điệu, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt,…
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
	……………………….

	3. Đặt một câu có sử dụng thán từ và nêu tác dụng của thán từ trong câu đó.
	……………………….



	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
   HS dựa vào SGK, trao đổi cặp để hoàn thành Phiếu học tập 01. Tìm hiểu về thán từ..
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
· HS thảo luận theo cặp.
· GV động viên, quan sát.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 
· Đại diện một số cặp trình bày kết quả.  
· Các HS khác nhận xét, bổ sung.     
Bước 4. Kết luận, nhận định
 GV nhận xét, đánh giá và chuẩn hoá kiến thức.
	I. LÝ THUYẾT
- Thán từ là những từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng để gọi - đáp. 
- Thán từ gồm 2 loại chính:
        + Thán từ bộc lộ tình cảm, cảm xúc: a; ái; ơ; ôi;…
        + Thán từ gọi đáp: này; dạ; vâng; ơi; ừ;…
 - Thán từ thường đứng ở đầu câu, có khi được tách ra thành một câu đặc biệt.
     



Gợi ý sản phẩm PHT số 01:
	Câu hỏi
	Đáp án

	Câu 1
	(1) bộc lộ tình cảm, cảm xúc; (2) gọi - đáp

	Câu 2
	2.1. Các câu đúng là A, D
2.2. Đáp án C

	Câu 3
	Đặt câu có sử dụng thán từ:
- Dạ, cháu nghe rõ rồi ạ.
- Ôi! Bầu trời hôm nay mới đẹp làm sao!


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức về thán từ để thực hiện các nhiệm vụ HT.
- NL giao tiếp và hợp tác: Thể hiện qua hoạt động làm việc cặp đôi, nhóm.
b. Tổ chức hoạt động
	     Hoạt động của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Thực hành bài tập 1 (Tr.23/ SGK 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
HS thảo luận cặp đôi trong 03 phút để hoàn thành yêu cầu bài tập 1 (SGK/ Tr 23).
Yêu cầu: Tìm thán từ trong các câu văn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận cặp đôi.
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện 01 cặp phát biểu.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	BÀI TẬP VỀ THÁN TỪ
1. Bài tập 1 (Tr.23/ SGK )
a. Vâng
b. Ô
C. ơi

	Thực hành bài tập 2 (Tr.23/ SGK ): 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
HS thảo luận trong bàn:
- Các bàn dãy trong: thảo luận ý a, b
- Các bàn dãy ngoài: thảo luận ý c, d
Yêu cầu: Chỉ ra thán từ trong các câu và cho biết mỗi thán từ bộc lộ cảm xúc gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm theo nhiệm vụ được phân công.
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	2. Bài tập 2 (Tr 23/SGK)
	a
	Thán từ ôi thể hiện sự xúc động mạnh mẽ trước một điều bất ngờ; cho thấy sự xúc động lớn lao, thái độ ngạc nhiên của người nghệ sĩ khi ông tìm được một ý tưởng sáng tác có giá trị trong chuyến đi của mình.

	b
	Thán từ trời ơi thể hiện cảm xúc tiếc nuối của anh thanh niên khi anh sắp phải chia tay ông hoạ sĩ, cô kĩ sư và bác lái xe.

	c
	Thán từ ơ thể hiện sự ngạc nhiên, bối rối của anh thanh niên khi thấy ông hoạ sĩ vẽ mình.

	d
	Thán từ chao ôi thể hiện sự xúc động mạnh mẽ của ông hoạ sĩ khi ông nhận thấy rằng gặp được anh thanh niên là cơ hội hiếm có trong sáng tác nhưng hoàn thành được sáng tác đó còn là một chặng đường dài.




	Thực hành bài tập 3 (Tr.23/ SGK ): 
*Cho 3 bức ảnh sau:
	[image: Ảnh hưởng của ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tới các loài chim biển trên  toàn thế giới | Yêu môi trường]
	[image: Du lịch Hà Giang chiêm ngưỡng vẻ đẹp Ruộng bậc thang]
	[image: Lũ lụt miền Trung VN: Hội Chữ Thập đỏ lo thảm họa nhân đạo - BBC News Tiếng  Việt]

	Tranh 1
	Tranh 2
	Tranh 3




	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
Yêu cầu: 
- Quan sát 3 bức ảnh trên. Đặt 03 câu văn mô tả nội dung bức tranh, mỗi câu có sử dụng một trong các thán từ phù hợp.
- HS làm việc cá nhân trong 05 phút.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm theo nhiệm vụ được phân công.
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	3. Bài tập 3 (Tr 23/SGK)
Tranh 1: Trời ơi! Con người đang giết chết những sinh vật trên Trái Đất.
Tranh 2: Ôi! Những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín thật đẹp.
Tranh 3:Than ôi! Cảnh lũ lụt mới thê thảm làm sao!


	
Thực hành bài tập 4 (Tr.23/ SGK ): 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
HS làm việc các nhân.
Yêu cầu: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong những câu văn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân.
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi một số HS trình bày.
- Các HS khác lắng nghe, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	BÀI TẬP VỀ BIỆN PHÁP TU TỪ
4. Bài tập 4 (Tr 23/SGK)
Phần a) 
* Sử dụng biện pháp ẩn dụ, nhân hóa.
 - Biện pháp tu từ ẩn dụ trong hình ảnh “những cây thống chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc”: Những cành thông tròn, nhọn, vươn lên thẳng tắp, óng ánh dưới ánh nắng, rung tít trong gió được hình dung như những ngón tay thon thả bằng bạc đang chuyển động xoay tròn. 
- Biện pháp tu từ nhân hoá trong hình ảnh cái nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh thoảng nhố cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng. Cây tử kinh được nhân hoá, mang đặc điểm, hành động của con người (nhìn, nhô cái đầu lên). 
* Tác dụng của các phép ẩn dụ, nhân hóa:
- Làm cho hình ảnh thiên nhiên Sa Pa trở nên sinh động, đẹp đẽ, tinh tế và đầy chất thơ. 
- Cho thấy tình yêu thiên nhiên và cách cảm nhận thiên nhiên tinh tế của nhà văn.
- Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho cách diễn đạt.
Phần b)
 * Sử dụng biện pháp nhân hóa, so sánh.
- Biện pháp tu từ nhân hoá trong hình ảnh nắng đã mạ bạc cả con đèo gợi tả ấn tượng sự lan tỏa mạnh mẽ của nắng Sa Pa.
- Biện pháp tu từ so sánh trong hình ảnh đốt cháy rừng cây hừng hực như một bó đuốc lớn gợi tả sinh động hình ảnh ảnh rừng cây dưới nắng rực rỡ tựa như một bó đuốc khổng lồ. 
 *Tác dụng của biện pháp nhân hóa, so sánh:
- Giúp nhà văn miêu tả thành công thiên nhiên đặc trưng ở vùng núi Sa Pa với nắng, đèo, rừng cây. Thiên nhiên hiện lên rộng lớn, mênh mông, hùng vĩ, tráng lệ.
- Cho thấy tình yêu thiên nhiên và thể hiện cái nhìn đầy tinh tế của nhà văn.
- Làm cho cách diễn đạt sinh động, gợi hình, gợi cảm hơn.


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng hiểu biết về thán từ để làm bài tập vận dụng viết ngắn.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu: Viết đoạn văn khoảng 5 -7 câu nêu cảm nghĩ của em về nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long). Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một thán từ và một biện pháp tu từ đã học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV cung cấp bảng kiểm để định hướng yêu cầu đoạn văn cho HS.
Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 5-7 câu.
	
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: cảm nghĩ của em về nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long). 
	
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	

	5
	Đoạn văn có sử dụng ít nhất một thán từ và một biện pháp tu từ.
	
	


- HS về nhà hoàn thành đoạn văn theo yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
Bước 4: Kết luận, nhận định
Đoạn văn tham khảo:
        Đọc truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long), em vô cùng ấn tượng với nhân vật anh thanh niên làm việc trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m. Như một cây quế tỏa hương giữa rừng Sa Pa lặng lẽ, anh thanh niên cùng công việc của anh đang ngày đêm giúp ích cho lao động sản xuất và chiến đấu của nhân dân, bộ đội ta. Khi được người họa sĩ già đề nghị vẽ chân dung, anh đã từ chối vì nghĩ mình chưa xứng đáng, còn nhiều người đáng vẽ hơn anh. Ôi, người thanh niên ấy mới khiêm tốn và đáng yêu làm sao. Chỉ qua vài trang sách của nhà văn Nguyễn Thành Long, em càng thêm yêu quý và khâm phục những con người lao động thầm lặng vẫn đang góp sức mình bảo về và xây dựng đất nước.
                          *******************************************
                                             Tiết 81: Văn bản 3: BẾP LỬA
                                                                                             (Bắng Việt)
     I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù: 
+ HS kết nối với chủ điểm của bài học 3, cảm nhận được bức chân dung người bà, người cháu và tình bà cháu đầy yêu thương, ấm áp. Từ đó thấy được những “bức chân dung cuộc sống” thể hiện khác nhau.
+ Củng cố một số kĩ năng đọc hiểu VB thơ: nhận biểt và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục.
2. Phẩm chất
- Trân trọng, tin yêu vẻ đẹp của con người, thiên nhiên; biết sống có trách nhiệm.
 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: PP vấn đáp
1. Em hãy chia sẻ về một kỉ niệm với người ông/ người bà thân thương của em.
2. Hoặc em hãy đọc thuộc một bài thơ nói về tình cảm của người cháu đối với ông bà mà em biết. Nêu cảm nhận của em về bài thơ đó.
 Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời cá nhân.
- GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
HS khác có thể nhận xét, bổ sung sau khi bạn nêu cảm nhận về bài thơ.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, khích lệ.
Gợi ý sản phẩm học tập
1. HS chia sẻ về kỉ niệm với người ông/ người bà của mình.
2. Một số bài thơ/ bài hát nói về tình cảm của người cháu đối với ông bà:
- Bài thơ “Đò Lèn” (Nguyễn Duy)
- Bài thơ “Tiếng gà trưa” (Xuân Quỳnh)
	“Đò Lèn” (Nguyễn Duy)
Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá
níu váy bà đi chợ Bình Lâm
bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phật
và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trần

Thuở nhỏ tôi lên chơi đền Cây Thị
chân đất đi đêm xem lễ đền Sòng
mùi huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm
điệu hát văn lảo đảo bóng cô đồng

Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế
bà mò cua xúc tép ở đồng Quan
bà đi gánh chè xanh Ba Trại
Quán Cháo, Đồng Giao thập thững những đêm hàn

Tôi trong suốt giữa hai bờ hư - thực
giữa bà tôi và tiên phật, thánh thần
cái năm đói củ dong riềng luộc sượng
cứ nghe thơm mùi huệ trắng hương trầm

Bom Mỹ dội, nhà bà tôi bay mất
đền Sòng bay, bay tuốt cả chùa chiền
thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết
bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn

Tôi đi lính, lâu không về quê ngoại
dòng sông xưa vẫn bên lở bên bồi
khi tôi biết thương bà thì đã muộn
bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi!

	“Tiếng gà trưa” (Xuân Quỳnh)
Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
“Cục... cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ
[…]
Cứ hàng năm hàng năm
Khi gió mùa đông tới
Bà lo đàn gà toi
Mong trời đừng sương muối
Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới
Ôi cái quần chéo go
Ống rộng dài quét đất
Cái áo cánh chúc bâu
Đi qua nghe sột soạt

Tiếng gà trưa
Mang bao nhiêu hạnh phúc
Đêm cháu về nằm mơ
Giấc ngủ hồng sắc trứng

Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ.


=> GV dẫn vào bài mới: 
Trong kí ức tuổi thơ của mỗi người, tình cảm gia đình luôn thật thiêng liêng và vô cùng cao đẹp. Đó chính là cội nguồn hình thành nên nhân cách mỗi người; cũng chính là suối nguồn yêu thương tiếp thêm sức mạnh cho mỗi người trên mỗi chặng đường đời. Bếp lửa là một bài thơ hay viết về đề tài tình cảm gia đình mà nhà thơ Bằng Việt gửi đến cho người đọc với bao cảm xúc và suy ngẫm.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
2.1. Tìm hiểu chung 
a. Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu các kiến thức chung về tác giả và văn bản.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Đọc và khám phá chung về văn bản “Bếp lửa”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS đọc VB: Giọng nhẹ nhàng, tình cảm, chậm rãi và lắng đọng. Nhịp thơ 3/4 hoặc 4/4
- GV đọc mẫu một đoạn, sau đó gọi một HS đọc, rồi cho một vài học sinh nhận xét cách đọc của bạn.	
- Hướng dẫn HS tìm hiểu các chú thích và giải thích từ khó: đinh ninh, chiến khu, …                                      

[image: Phân tích, cảm nhận hình ảnh người bà trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt |  VFO.VN]

- Thảo luận theo cặp trong 03 phút- hoàn thành Phiếu học tập 01:
	Phiếu học tập 01: Đọc – khám phá chung

	1. Nêu một số hiểu biết về nhà thơ Bằng Việt.

	2. Tìm hiểu chung về bài thơ Bếp lửa:
a. Nêu xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác của văn bản.
b. Xác định thể thơ  của văn bản.
c. Bài thơ là lời của nhân vật nào, thể hiện cảm xúc về ai? Cảm xúc đó được gợi lên từ điều gì?
d. Bố cục của văn bản



Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc VB.
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng yêu cầu.
- HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 số cặp trình bày sản phẩm thảo luận.
- Nhóm khác nghe, bổ sung.
 Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét, kết luận.
	I. ĐỌC – KHÁM PHÁ CHUNG
1. Đọc văn bản
2. Tác giả Bằng Việt
- Sinh năm 1941, quê ở Hà Nội.
- Thuộc thế hệ các nhà thơ trưởn thành trong kháng chiến chống Mỹ.
- Thơ ông trong trẻo, mượt mà, xúc cảm tinh tế, giàu suy tư.
- Tác phẩm tiêu biểu: Hương cây bếp lửa (1968); Những gương mặt, những khoảng trời (1973); Đất sau mưa (1977);…
3. Bài thơ Bếp lửa
a. Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác: Viết năm 1963 khi tác giả đang du học ở Liên Xô, in trong tập “Hương cây- Bếp lửa”(1968).
b. Thể thơ: Tự do
c. Nhân vật trữ tình: người cháu.
Bài thơ là lời của người cháu ở nơi xa nhớ vể những kỉ niệm tuổi thơ với người bà. Cảm xúc đó được gợi lên từ hình ảnh bếp lửa ấm áp, thân thương.
d. Bố cục: 03 phần
- Phần 1 (khổ 1): Hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cảm xúc và hồi ức của người cháu.
- Phần 2 (khổ 2,3,4,5): Hồi tưởng những kỉ niệm tuổi thơ sống bên bà và hình ảnh bà gắn liền với hình ảnh bếp lửa.
- Phần 3 (khổ 6): Suy ngẫm vể cuộc đời bà và hình ảnh bếp lửa.
- Phần 4 (khổ cuối): Người cháu đã trưởng thành và đi xa nhưng vẫn luôn nhớ vể bà.
           
  



2.2. Khám phá chi tiết văn bản 
a. Mục tiêu:  
- Cảm nhận được bức chân dung người bà, người cháu và tình bà cháu đầy yêu thương, ấm áp. Từ đó thấy được những “bức chân dung cuộc sống”, kết nối VB với chủ đề bài học 6.
- Củng cố một số kĩ năng đọc hiểu VB thơ: nhận biểt và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục.
Chú ý: Văn bản “Bếp lửa” chỉ được tìm hiểu trong 01 tiết, do đó GV chủ yếu hướng dẫn HS tìm hiểu bài thơ để nhận ra sự kết nối của văn bản “Bếp lửa” với chủ đề bài 6 – “Chân dung cuộc sống” và đảm bảo về thời gian 01 tiết học.
b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
Thao tác 1: Tìm hiểu về mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình
Thảo luận theo cặp:
Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ
- Hình ảnh nào đã khơi gợi cảm xúc của nhân vật trữ tình trong khổ đầu tiên của bài thơ? 
- Phân tích sự vận động mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân và thảo luận theo cặp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi đại diện một số cặp trả lời.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức
	II. KHÁM PHÁ CHI TIẾT
1. Mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình
- Bài thơ được mở ra với hình ảnh bếp lửa, từ đó gợi nhân vật trữ tình nhớ về những kỉ  niệm tuổi thơ sống bên bà. 
- Từ những kỉ niệm, đứa cháu nay đã trưởng thành suy ngẫm và thấu hiểu về cuộc đời bà, về lẽ sống giản dị mà cao quý của bà. 
- Cuối cùng, người cháu đang nơi phương xa muốn gửi niềm mong nhớ tới bà. 
=> Mạch cảm xúc bài thơ đi từ hồi tưởng về quá khứ rồi quay trở về hiện tại, từ kỉ niệm đến suy ngẫm.


	Thao tác 2: Tìm hiểu về hình ảnh người bà và tình cảm người cháu dành cho bà
	Phiếu học tập 02: Tìm hiểu về hình ảnh người bà 

	Hình ảnh người bà
	Câu trả lời

	1. Chỉ ra những từ ngữ, chi tiết miêu tả hình ảnh người bà trong bài thơ.
	…………………………………….
…………………………………….

	2. Nhận xét về hình ảnh người bà.
	…………………………………….
…………………………………….



	Phiếu học tập 03: Tìm hiểu về tình cảm của người cháu dành cho bà

	Hình ảnh người bà
	Câu trả lời

	1. Chỉ ra những từ ngữ, chi tiết cho thấy tình cảm của người cháu dành cho bà.
	…………………………………….
…………………………………….

	2. Nhận xét về tình cảm của người cháu dành cho bà.
	…………………………………….
…………………………………….




	
Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chia lớp thành 04 nhóm, thảo luận theo kĩ thuật Khăn trải bàn trong thời gian 05 phút, hoàn thành PHT:
+ Nhóm 1, 2: Hoàn thành PHT 02 (Tìm hiểu về hình ảnh người bà)
+  Nhóm 3, 4: Hoàn thành PHT 03
(Tìm hiểu về tình cảm của người cháu dành cho bà)

GV có thể giao nhiệm vụ hoàn thành PHT 02, 03 theo nhóm trước tiết học. Trong giờ học thì lên báo cáo sản phẩm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận nhóm để hoàn thành PHT số 02, 03 theo phân công.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ GV gọi đại diện 02 nhóm trả lời thuyết trình sản phẩm học tập.
+ Các HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.

	2. Hình ảnh người bà và tình cảm người cháu dành cho bà
2.1. Hình ảnh người bà
  Hình ảnh bà hiện về trong nỗi nhớ của người cháu, luôn gắn liền với hình ảnh bếp lửa thân thương.
- Bà là người thân gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ gian khổ, thiếu thốn, nhọc nhằn của cháu:
  + Bà đã thay cha mẹ chăm sóc cháu từ khi cháu lên 4;
  + Trong tám năm ròng, bà luôn ở bên cháu: bà kể chuyện, dạy cháu làm, chăm cháu học;
=> Trong những năm tháng tuổ thơ, bà vừa là cha, là mẹ, là thầy, vừa là chỗ dựa vững chắc cả về vật chất và tinh thần, là cội nguồn yêu thương của cháu. Bà luôn dành cho cháu sự đùm bọc, che chở và tình yêu thương vô bờ.
 - Bà là người kiên cường, mạnh mẽ với niềm tin lớn lao: chiến tranh tàn phá đau thương  giặc đốt làng, đốt nhà  bà vẫn vững lòng, dặn cháu không kể chuyện để bố yên tâm công tác. 
- Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, bà vẫn bếp lửa. Bếp lửa của bà đã thắp lên ngọn lửa của niềm tin, ý chí, hi vọng.
=> Nhận xét:
- Nghệ thuật: 
  + Phép liệt kê, giọng điệu thủ thỉ, tâm tình.
  + Sử dụng phép điệp, câu cảm thán, câu hỏi tu từ.
   + Lời thơ giản dị, mộc mạc.
- Hình ảnh người bà hiện lên là một người bà tảo tần, đảm đang, giàu đức hi sinh; yêu thương và hết mực chăm sóc cháu; mạnh mẽ, vững tin, là chỗ dựa vũng vàng cho cháu. Hình ảnh người mang những nét đẹp tiêu biểu cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam truyền thống - tảo tần sớm hôm, chịu thương chịu khó, giàu tình yêu thương và đức hi sinh. 
2.2. Tình cảm người cháu dành cho bà
- Luôn nhớ về những kỉ niệm gắn bó bên bà từ khi còn thơ ấu:
+ Nhớ mùi khói – nhớ lại sống mũi còn cay.
+ Nhớ những khoảnh khắc bên bà, được bà dạy bảo
+ Mượn tiếng chim tu hú để nói lên nỗi lòng thương bà: “Nhóm bếp lửa thấy thương bà khó nhọc/ Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bà…”
- Suy ngẫm về cuộc đời bà: Cháu thấu hiểu biết bao khó khăn, vất vả, cực nhọc suốt cả cuộc đời bà để dành cho cháu bao chăm chút, yêu thương: 
“Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
[...]
Ôi kì lạ và thiêng liêng bếp lửa”
- Người cháu dù đã trưởng thành, đi xa nhưng vẫn không nguôi nhớ thương bà.
=> Nhận xét:
- Người cháu dành cho bà tình yêu thương, sự biết ơn, lòng kính yêu, nỗi niềm thương nhớ không nguôi.
- Tình cảm của cháu được bộc lộ rất chân thật, thấm thía và cảm động.



	Thao tác 3: Tìm hiểu về hình ảnh bếp lửa
Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ
Thảo luận theo cặp đôi trong bàn trong thời gian 03 phút, trả lời các câu hỏi sau:
+ Hình ảnh bếp lửa xuất hiện trực tiếp bao nhiêu lần trong bài thơ? Ngoài ra, nó được hiện lên gián tiếp qua những hình ảnh nào?
+ Nêu tác dụng của việc lặp lại hình ảnh bếp lửa trong bài thơ.
+ Theo em,  hình ảnh bếp lửa trong bài thơ có những ý nghĩa nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân và thảo luận theo cặp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi đại diện một số cặp trả lời.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.
	3. Hình ảnh bếp lửa
- Hình ảnh bếp lửa được lặp lại trực tiếp 7 lần trong bài thơ; xuất hiện gián tiếp qua hình ảnh khói, hành động nhóm lửa và hình ảnh ngọn lửa (mùi khói, khói hun nhèm mắt cháu, cháu cùng bà nhóm lửa, một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn, một ngọn lửa chứa niễm tin dai dẳng,...).
- Ý nghĩa: Hình ảnh bếp lửa xuyên suốt bài thơ, vừa mang nghĩa thực, vừa mang nghĩa biểu tượng.
 + Bếp lửa là hình ảnh bình dị, quen thuộc, gần gũi đối với mỗi người dân quê, luôn gắn với hình ảnh bà và những kỉ niệm tuổi thơ của người cháu. 
+ Bếp lửa mang nghĩa biểu tượng: Bếp lửa là tình yêu thương ấm áp của bà dành cho cháu; là chỗ dựa tinh thần vững chắc, kì diệu nâng bước người cháu vượt mọi khó khăn. Đối với người cháu, bếp lửa là kì diệu, thiêng liêng bởi bếp lửa chính là gia đình, là quê hương, xứ sở.


2.3. Hướng dẫn HS tổng kết
a. Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB.
b.Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Hoạt động cá nhân
? Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật của văn bản.
? Bài thơ đã “vẽ” nên bức “chân dung cuộc sống” nào ? Điều gì trong bức chân dung ấy gây ấn tượng sâu sắc với em? Vì sao? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
· HS suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.
- GV hỗ trợ nếu HS gặp khó khăn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS nhận xét, bổ sung phần trình bày của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung, chuẩn kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật
- Sáng tạo hình ảnh bếp lửa vừa thực vừa mang ý nghĩa biểu tượng.
- Phối hợp nhiều phương thức biểu đạt.
- Thể thơ tám chữ phù hợp với dòng cảm xúc.
2. Ý nghĩa văn bản
- Bài thơ “vẽ” ra bức chân dung cuộc sống về hình ảnh người bà tần tảo, nhẫn nại, giàu yêu thương; cùng những kỉ niệm tuổi thơ với cuộc sống thiếu thốn, gian khổ nhọc nhằn của nhà thơ – nhân vật trữ tình.
- Bài thơ ca ngợi tình cảm bà cháu thắm thiết, đồng thời thể hiện lòng kính trọng, biết ơn của cháu dành cho bà cũng là đối với gia đình quê hương đất nước.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Tổ chức thực hiện:
*Nhiệm vụ 1: Cộng hưởng trí tuệ (05 phút)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu: Ngồi đọc thầm lại những nội dung đã học, viết ra những câu hỏi mình chưa hiểu để trao đổi với các bạn trong lớp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS tích cực tham gia trò chơi.
· GV động viên, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
*Nhiệm vụ 2: Trò chơi “Lật mảnh ghép”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm một bảng phụ ghi đáp án câu hỏi.
- Có 4 câu hỏi lần lượt ứng với 4 mảnh ghép. 
+ Mỗi nhóm được lựa chọn 01 lần câu hỏi, cả 4 đội cùng trả lời cho mỗi câu hỏi. 
+ Mỗi câu hỏi sẽ có 15s suy nghĩ và đưa ra đáp án bằng bảng phụ.
  + Trả lời đúng mỗi câu hỏi, mỗi mảnh ghép tương ứng của bức tranh sẽ được mở ra. Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm.
· Trả lời đúng câu tục ngữ miêu tả nội dung bức tranh sẽ được 10 điểm.
[image: Các Nguồn Nước Trong Tự Nhiên Có Thể Sử Dụng được]
Hệ thống câu hỏi: (Đề nghị các nhóm gấp sách vở lại để tham gia trò chơi)
	Câu hỏi
	Đáp án

	Câu 1: “Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi”. “Năm ấy” chỉ năm nào?
	1945 (gắn với nạn đói kinh hoàng)

	Câu 2: Âm thanh nào được nhắc đi nhắc lại bốn lần ở trong bài thơ?
	Tiếng chim tu hú

	Câu 3: Chỉ ra 01 từ láy được sử dụng trong bài thơ.
	HS chỉ ra một trong các từ sau: Chờn vờn, ấp iu, tha thiết, lầm lụi, đinh ninh, đỡ đần, dai dẳng, lận đận, thiêng liêng.

	Câu 4: Từ “nhóm” nào sau đây được dùng theo nghĩa chuyển?
   A. Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
   B. Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
   C. Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa
   D. Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
	Đáp án B

	Câu tục ngữ miêu tả nội dung bức tranh: Uống nước nhớ nguồn.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tích cực tham gia trò chơi.
    - GV động viên, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức đã học để phát triển năng lực của bản thân.
b. Tổ chức thực hiện:
 *Nhiệm vụ 1:   Kĩ thuật THINK – PAIR – SHARE
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Câu hỏi: Trong khổ thơ thứ 4 của bài thơ có hai hình ảnh ngọn lửa:
                “ Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi”
Và “Rồi sớm lại chiều lại bếp lửa bà nhen/ Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn/ Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng”.
Yêu cầu: Nhận xét sự khác nhau giữa hai hình ảnh ngọn lửa trong khổ thơ 4 của bài thơ “Bếp lửa” (Bằng Việt).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận theo kĩ thuật Think – pair – share.
- GV khuyến khích HS đưa ra ý kiến, quan điểm cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một số HS chia sẻ quan điểm về vấn đề đưa ra.
- Các HS khác lắng nghe và nhận xét, bổ sung.
 Bước 4: Kết luận, nhận định
Gợi ý
· Ngọn lửa trong câu thơ  “ Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi” là ngọn lửa hủy diệt, tàn phá xóm làng của bọn thực dân Pháp.
· Ngọn lửa của bà nhóm là ngọn lửa của sự sống, niềm yêu thương, niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng.
· …
*Nhiệm vụ 2: Nhiệm vụ về nhà
Bước 1: Chuyển giao nhiệm 
HS chọn 01 trong 02 nhiệm vụ sau:
1. Viết đoạn văn (khoảng 10 câu) nêu suy nghĩ về ý nghĩa của tình cảm gia đình đối với mỗi người.
2. Vẽ tranh minh họa cho bài thơ “Bếp lửa” (Bằng Việt).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS thực hiện viết đoạn văn /vẽ tranh.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS trình bày sản phẩm. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
· Nhận xét, cho điểm HS.
                  **************************************************
                                                      Tiết 82,83,84: VIẾT
                  VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM (TRUYỆN)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
* Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
* Năng lực đặc thù:
- Nhận diện được kiểu văn bản phân tích một tác phẩm truyện.
- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm truyện: nêu được chủ đề; dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.
 2. Phẩm chất
- Trân trọng, tin yêu vẻ đẹp của con người, thiên nhiên.
- Bồi đắp tình yêu văn học; nghiêm túc trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động:
*Cách 1: Kĩ năng trình bày 01 phút
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu: Trong 01 phút, em hãy nêu cảm nhận của mình về một nét đặc sắc của một tác phẩm truyện trong bài học 6 mà em ấn tượng nhất (về một đặc điểm nội dung hoặc một đặc điểm nghệ thuật).
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân trong 02 phút và trình bày.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- HS nhớ lại kiến thức, phát biểu.
- HS có thể phát biểu theo hình thức chỉ định, 01 bạn phát biểu xong và chỉ định ngẫu nhiên bạn  tiếp theo. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá và dẫn vào bài mới.
Gợi ý sản phẩm
HS có thể phát biểu nhanh về một nét đặc sắc trong một tác phẩm truyện ngắn/ đoạn trích tiểu thuyết trong bài học 6:
Ví dụ như:
- Nghệ thuật kể chuyện trong văn bản “Mắt sói” (Đa-ni-en Pen-nắc)
- Vẻ đẹp của nhân vật Phi Châu trong văn bản “Mắt sói” (Đa-ni-en Pen-nắc)
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật/ nghệ thuật tả cảnh trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long)
- Vẻ đẹp của những người lao động thầm lặng trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long)
- …
*Cách 2: Nhìn hình đoán tác phẩm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu: Có 4 bức tranh được đánh số 1 – 4. HS chọn số, bức tranh được mở ra. HS sẽ nhìn bức tranh để đoán tên VB truyện (kèm tác giả) đã học có liên quan đến bức tranh.
Lưu ý: GV chọn các tác phẩm truyện HS đã được học ở các lớp dưới đến nay trong bộ KNTTVCS.
	[image: Soạn bài Bầy chim chìa vôi | Hay nhất Soạn văn 7 Kết nối tri thức]
	[image: Soạn bài Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ | Hay nhất Soạn văn lớp 6 Chân trời  sáng tạo]

	Tranh 1
	Tranh 2

	[image: Sa Pa... lặng lẽ]
	[image: Soạn bài : Nếu cậu muốn có một người bạn - Olm]

	Tranh 3
	Tranh 4

	
	


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tích cực trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
HS nhớ lại kiến thức về các VB truyện đã học để phát biểu.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét, bổ sung.
Gợi ý sản phẩm học tập

	Tác phẩm
	Tác phẩm – Tác giả

	Tranh 1
	Bầy chim chìa vôi (Nguyễn Quang Thiều) – Lớp 7

	Tranh 2
	Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (Nguyễn Ngọc Thuần) – Lớp 7

	Tranh 3
	Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long) – Lớp 8

	Tranh 4
	Nếu cậu muốn có một người bạn (Trích Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupéry) – Lớp 6


=>GV dẫn vào bài mới: Khi đọc một tác phẩm truyện, người đọc sẽ ấn tượng về chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm đó. Tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em viết bài văn phân tích tác phẩm truyện theo định hướng tìm hiểu chủ đề và một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a.  Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với bài văn phân tích một tác phẩm truyện.
b. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
Thao tác 1: Tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài văn phân tích một tác phẩm truyện
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Theo dõi mục SGK, trả lời các câu hỏi sau:
- Thế nào là phân tích một tác phẩm truyện?
-Theo em, bài văn phân tích một tác phẩm truyện cần đáp ứng những yêu cầu gỉ?
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ và thảo luận nhóm.
- GV quan sát, khuyến khích.
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi một số HS phát biểu.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức.
	I. LÝ THUYẾT
1. Khái niệm
      Phân tích một tác phẩm truyện là làm sáng tỏ chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm được thể hiện qua những yếu tố cơ bản của thể loại truyện như cốt truyện, nhân vật, cốt truyện,…
2. Yêu cầu của kiểu bài
- Giới thiệu tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả) và nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.
- Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm.
- Nêu được chủ đề của tác phẩm.
- Chỉ ra và phân tích được tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm (như cốt truyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật, ngôi kể, ngôn ngữ, …)
- Sử dụng các bằng chứng từ tác phẩm để làm sáng tỏ ý kiến nêu trong bài viết.
- Nêu được ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.

	Thao tác 2: Hướng dẫn HS đọc và phân tích bài viết tham khảo
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS đọc bài viết tham khảo, lưu ý các thẻ chỉ dẫn để xác định bố cục.
- HS thảo luận theo bàn, hoàn thành Phiếu học tập 01 sau:
	PHIẾU HT  01: Phân tích bài viết tham khảo

	· Phần nào, câu nào đã giới thiệu tác phẩm truyện?
- Đoạn nào trong bài nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm? Nêu “công thức” trình bày nội dung chính của tác phẩm truyện.
- Đọc đoạn (3), (4), (5), (6) của bài văn:
+ Chỉ ra các câu nêu chủ đề của tác phẩm và những bằng chứng được trích từ tác phẩm để làm sáng tỏ chủ đề.
+ Chỉ ra các câu nhận xét, phân tích một số nét đặc sắc vể hình thức nghệ thuật của tác phẩm và các bằng chứng được trích từ tác phẩm.
+ Chỉ ra các câu khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm truyện.




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận trong bàn.
- GV quan sát, khuyến khích
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một số bàn phát biểu.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV có thể dùng sơ đồ để minh họa dàn ý của bài viết.
	2. Đọc và phân tích bài viết tham khảo
Bài viết tham khảo: Hãy vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ để cảm nhận vẻ đẹp diệu kì của cuộc sống (Bài làm của HS, có chỉnh sửa)
*Mở bài: Đoạn 1 đã giới thiệu tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả) và nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.
* Thân bài:
- Đoạn 2: Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm: gồm 19 thiên truyện nhỏ, nhân vật “tôi”- cậu bé 10 tuổi kể về những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống hằng ngày.
Công thức trình bày nội dung chính: giới thiệu khái quát thể loại và bố cụcgiới thiệu nhân vật chínhnêu khái quát nội dung chính của truyện xoay quanh nhân vật chính.
- Các đoạn (3), (4), (5):
+ Câu nêu chủ đề của tác phẩm trực tiếp: 
  ++ Dường như nhà văn muốn gửi đến…Hãy mở rộng mọi giác quan, mở rộng tâm hồn mình để cảm nhận vẻ đẹp kì diệu của sự sống, cỏ cây, đất trời.
 ++ Tác phẩm là câu chuyện ấm áp tình người: tình yêu thương của cha mẹ với con cái, tình nghĩa láng giềng, tình cảm bạn bè và sự đồng cảm với những người xa lạ…
+ Các câu nhận xét, phân tích một số nét đặc sắc vể hình thức nghệ thuật của tác phẩm: cốt truyện, ngôi kể, điểm nhìn, lời kể, giọng điệu, hình ảnh biểu tượng,…
   ++ Nhiều truyện trong Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ không có cốt truyện rõ ràng...nhưng vẫn hết sức hấp dẫn.
   ++ Các câu chuyện trong tác phẩm được kể từ ngôi thứ nhất, qua lời kể của một cậu bé mười tuổi…chứa đầy các món quà bí mật
  ++ Lời kể trong tác phẩm…thấm vào lòng người.
  ++ …Nguyễn Ngọc Thuần đã xây dựng thành công một số hình ảnh chứa đựng nhiều lớp nghĩa.
…
*Kết bài: Đoạn cuối đã khẳng định ý nghĩa, giá trị của truyện.
“… Có thể nói, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ là một món quà đẹp mà người viết đã trao tặng đến bạn đọc.”

	Sơ đồ dàn ý của bài viết tham khảo: Hãy vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ để cảm nhận vẻ đẹp diệu kì của cuộc sống 
	Mở bài
	Giới thiệu tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả) và nêu ý kiến khái quát về tác phẩm (đoạn 1).

	Thân bài
	Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm (đoạn 2): kể về những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống hằng ngày của nhân vật “tôi”.

	
	Nêu chủ đề của tác phẩm, có dẫn chứng (đoạn 3, 4): “Dường như nhà văn muốn gửi đến người đọc thông điệp: Hãy mở rộng mọi giác quan, mở rộng tâm hồn mình để cảm nhận vẻ đẹp kì diệu của sự sống, cỏ cây, đất trời”; “Tác phẩm là câu chuyện ấm áp tình người…”

	
	Chỉ ra và phân tích một số nét đặc sắc vể hình thức nghệ thuật của tác phẩm, có dẫn chứng: cốt truyện, ngôi kể, điểm nhìn, lời kể, giọng điệu, hình ảnh biểu tượng,… (đoạn 5)

	Kết bài
	Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm (đoạn 6)




	Thao tác 3: Hướng dẫn HS về quy trình viết bài
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
- HS đọc lướt các bước trong quy trình viết (SGK/ tr. 28 - 30), sau đó, thảo luận  trong bàn về tác dụng của từng bước.
- GV hướng dẫn học sinh khái quát dàn ý chung cho dạng bài viết phân tích tác phẩm truyện.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận trong bàn.
- GV quan sát, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một số bàn phát biểu.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
	3. Quy trình viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện
	Bước
	Công việc
	Tác dụng

	Bước 1: Chuẩn bị viết
	- Xác định đúng vấn đề nghị luận, mục đích viết, người đọc.
- Đọc lại tác phẩm truyện.
- Thu thập tư liệu.
	- Giúp định hình được nội dung giao tiếp, cách giao tiếp. 


- Giúp nâng cao chất lượng bài viết.

	Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
	- Tìm ý theo suy luận từ khái quát đến cụ thể.
- Lựa chọn, sắp xếp các ý đã tìm thành một dàn ý theo bố cục mạch lạc gồm 3 phần: MB – TB - KB
	Giúp định hình ý tưởng trước khi viết, sắp xếp các ý tưởng theo một trình tự lô-gíc, đảm bảo không lạc đề, bỏ sót ý.

	Bước 3: Viết bài
	- Dựa vào dàn ý để viết bài.
- Chú ý diễn đạt, dùng từ, viết câu,…
	Giúp triển khai các ý thành bài viết.

	Bước 4: Kiểm tra và sửa chữa
	Đọc lại bài viết và chỉnh sửa (dựa vào bảng hướng dẫn).
	Giúp người viết tự điều chỉnh những thiếu sót, giúp cho bài viết hoàn chỉnh hơn.


*Dàn ý chung: 
Mở bài: Giới thiệu tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả) và nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.
Thân bài:
- Ý 1: Nêu nội dung chính của tác phẩm.
- Ý 2: Nêu chủ đề của tác phẩm.
  (Lưu ý: Một tác phẩm có thể có một hoặc nhiều chủ đề)
- Ý 3: Chỉ ra và phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
Kết bài: Khẳng định vị trí ý nghĩa của tác phẩm.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC
a. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao.
b. Tổ chức thực hiện:
	PHIẾU HỌC TẬP 02: PHIẾU TÌM Ý

	Gợi ý: Hãy đọc kĩ lại truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long) để xác định các phương diện nội dung và nghệ thuật cần phân tích:

	*Thông tin cơ bản về tác giả
	…

	*Tìm hiểu về truyện ngắn 
	…

	Nêu ấn tượng, cảm xúc của  em khi đọc tác phẩm.
	

	Nội dung chính của tác phẩm là gì?
	…

	Chủ đề của truyện là gì? (Nhà văn muốn phản ánh hiện thực nào? Muốn truyền tải thông điệp, tư tưởng nào?...)
	…

	Tác phẩm có những đặc sắc gì về hình thức nghệ thuật (cốt truyện, ngôi kể,  nhân vật, ngôn ngữ,....)?
	…

	Truyện ngắn có ý nghĩa, giá trị gì?
	…



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	



Thao tác 1: TRƯỚC KHI VIẾT 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
*GV hướng dẫn HS xác định vấn đề nghị luận, mục đích viết, người đọc HS trả lời các câu hỏi sau:
- Xác định vấn đề nghị luận mà đề bài yêu cầu.
- Bài viết của em nhằm mục đích gì và em hướng tới người đọc sẽ là ai?
*GV hướng dẫn HS tìm ý:
HS có thể tìm ý theo phiếu hướng dẫn Tìm ý theo Phiếu HT số 2.
*GV hướng dẫn HS lập dàn ý: 
HS sử dụng kết quả của phần Tìm ý để Lập dàn ý cho bài viết theo hướng dẫn SGK/ Tr.30.
HS cần chú ý những yêu cầu đối với kiểu bài để tập trung vào trọng tâm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lần lượt thực hiện từng yêu cầu của GV.
- HS dự kiến câu trả lời, ghi ra giấy.
- GV quan sát, hỗ trợ, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày sản phẩm.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, có thể cho điểm HS.
	II. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC
Đề bài: Viết bài văn nghị luận phân tích truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long)
1. TRƯỚC KHI VIẾT
a. Xác định tác phẩm truyện cần phân tích
*Xác định vấn đề nghị luận: phân tích truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long).
*Xác định mục đích viết: Làm rõ đặc điểm nội dung và nghệ thuật của truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long); thuyết phục người khác đồng tình với những ý kiến của em.
*Người đọc: Những người quan tâm, có nhu cầu tìm hiểu về tác phẩm truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long).
 b. Tìm ý: 
- HS nêu ấn tượng, cảm xúc của khi đọc tác phẩm.
Ví dụ: Truyện ngắn  “Lặng lẽ Sa Pa” (Nguyễn Thành Long” là một truyện ngắn đầy chất thơ, lôi cuốn người đọc bởi vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên và vẻ đẹp tâm hồn của những con người lao động lặng thầm nơi vùng cao Tây Bắc.
- Nội dung chính của tác phẩm:
      Truyện xoay quanh cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa anh thanh niên làm việc trong ngành khí tượng với một họa sĩ già và một kỹ sư trẻ đang đi trên chuyến xe đi từ Hà Nội lên Lào Cai. Trong cuộc nói chuyện chỉ kéo dài 30 phút, anh thanh niên đã kể cho những vị khách nghe về công việc của mình và những người lao động khác nơi Sa Pa. Giữa thiên nhiên Sa Pa thơ mộng, trữ tình là biết bao con người lao động thầm lặng đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước.
- Chủ đề của truyện: 
 + Khẳng định và ca ngợi vẻ đẹp của những con người lao động đang lặng lẽ quên mình cống hiến cho Tổ quốc nơi núi rừng Sa Pa.
+ Bày tỏ những trăn trở, suy ngẫm về con người và nghệ thuật.
- Những đặc sắc gì về hình thức nghệ thuật:
 +Tình huống truyện được xây dựng hợp lý với cốt truyện đơn tuyến.
 + Tác phẩm được kể theo ngôi thứ ba, chủ yếu từ điểm nhìn, cảm nhận, suy nghĩ của ông họa sĩ già, đem đến cho tác phẩm chiều sâu tư tưởng.
+ Có sự kết hợp giữa phương thức tự sự, biểu cảm, miêu tả và bình luận giúp tác giả khắc họa chân dung nhân vật một cách khéo léo, sinh động hơn.
+ Xây dựng nhân vật bằng chi tiết tiêu biểu qua nhiều phương diện và thông qua cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật khác.
 + Nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên đặc sắc.
 + Ngôn ngữ có sự trau chuốt,  tỉ mỉ, giàu chất thơ và chất họa.
c. Lập dàn ý
	Mở bài
	· Nguyễn Thành Long là cây bút chuyên viết 
truyện ngắn. Các tác phẩm của ông gây ấn 
tượng với người đọc bởi lối viết nhẹ nhàng, 
giàu chất thơ, giọng văn trong sáng.
“Lặng lẽ Sa Pa” là thành quả nghệ thuật đẹp 
đẽ của nhà văn sau chuyến đi thực tế Lào Cai
 năm 1970. Đây là một truyện ngắn đầy chất 
thơ, lôi cuốn người đọc bởi vẻ đẹp thơ mộng 
của thiên nhiên và vẻ đẹp tâm hồn của những 
con người lao động lặng thầm nơi vùng cao 
Tây Bắc.

	Thân bài
	Nêu ngắn gọn nội dung chính của truyện
 ngắn:
      Truyện xoay quanh cuộc gặp gỡ đầy bất 
ngờ giữa anh thanh niên làm việc trong ngành 
khí tượng với một họa sĩ già và một kỹ sư 
trẻ đang đi trên chuyến xe đi từ Hà Nội lên 
Lào Cai. Trong cuộc nói chuyện chỉ kéo dài 30 
phút, anh thanh niên đã kể cho những vị
 khách nghe về công việc của mình và những 
người lao động khác nơi Sa Pa. Giữa thiên 
nhiên Sa Pa thơ mộng, trữ tình là biết bao
 con người lao động thầm lặng đang ngày
 đêm cống hiến cho sự nghiệp chung của 
đất nước.

	
	Nêu chủ đề của truyện ngắn:
· Khẳng định và ca ngợi vẻ đẹp của những 
· con người lao động đang lặng lẽ quên mình 
· cống hiến cho Tổ quốc nơi núi rừng Sa Pa.
+ Qua câu chuyện với ông họa sĩ già và cô
 kĩ sư trẻ, người đọc thấy được bao nét 
đẹp đáng yêu, đáng quý của người thanh niên.
 Đó là tinh thần trách nhiệm với công việc, 
luôn yêu nghề, sống lạc quan, biết tìm 
niềm vui trong cuộc sống. Anh rất cởi mở,
 chân thành và khiêm tốn.
+ Những người lao động khác nơi Sa Pa
 cũng đang thầm lặng cống hiến từng ngày : ông
 kĩ sư vườn rau, anh kĩ sư nghiên cứu bản 
đồ sét.Nhà văn Nguyễn Thành Long cũng 
bày tỏ những những trăn trở, suy ngẫm về 
con người và nghệ thuật qua những cảm xúc, 
suy ngẫm của người họa sĩ.

	
	Chỉ ra và phân tích tác dụng của một số 
nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật 
của tác phẩm:
- Tình huống truyện được xây dựng hợp lý với cốt truyện đơn tuyến.
- Tác phẩm được kể theo ngôi thứ ba, chủ yếu từ điểm nhìn, cảm nhận, suy nghĩ của ông họa sĩ già, đem đến cho tác phẩm chiều sâu tư tưởng.
- Có sự kết hợp giữa phương thức tự sự, biểu cảm, miêu tả và bình luận giúp tác giả khắc họa chân dung nhân vật một cách khéo léo, sinh động hơn
- Xây dựng nhân vật bằng chi tiết tiêu 
biểu qua nhiều phương diện và thông qua
 cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật khác.
- Nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên đặc sắc.
- Ngôn ngữ có sự trau chuốt,  tỉ mỉ, giàu 
chất thơ và chất họa.

	Kết bài
	Khẳng định ý nghĩa và giá trị của truyện ngắn.
Ví dụ: Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” 
(Nguyễn Thành Long) nói về những 
con người bình thường, những nhịp 
sống bình thường. Nhưng đằng sau nhịp 
điệu bình thường đó là những dư âm 
của cuộc sống. Nguyễn Thành Long đã 
góp một tiếng nói nhỏ ca ngợi cuộc đời 
và tái hiện đầy đủ những nét đẹp của
 một con người có năng lực, phẩm chất,
 nhiệt huyết và say mê cách mạng trên mặt
 trận xây dựng chủ nghĩa xã hội.




	Thao tác 2: VIẾT BÀI 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
*GV hướng dẫn HS theo dõi SGK/ Tr.30 và trả lời câu hỏi:
? Để viết triển khai đầy đủ các ý trong dàn ý, em cần viết từng phần như thế nào?
*GV nêu lưu ý chung cho HS khi viết phải đảm bảo.
*GV yêu cầu HS trên cơ sở dàn ý đã lập thực hành viết với các yêu cầu khác nhau:
+ Viết đoạn văn  mở bài
+ Viết đoạn kết bài
+ Viết đoạn văn phát  triển một ý ở thân bài
*GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài viết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát hướng dẫn trong SGK để trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn HS thực hiện các thao tác cần thực hiện khi viết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày.
- HS khác nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung, khích lệ HS.
	
2. VIẾT BÀI
- Dựa vào dàn ý đã xây dựng để luyện tập kĩ năng viết.
- Yêu cầu chung khi viết bài:
+ Bài viết đủ 3 phần
+ Các luận điểm trong phần thân bài phải đươc sắp xếp theo trật tự lô-gic; tránh rơi vào việc chỉ kể lại diễn biến câu chuyện trong tác phẩm.
+ Cần lựa chọn, trích dẫn và phân tích các bằng chứng tiêu biểu từ tác phẩm để làm sáng tỏ ý kiến của người viết; tránh phân tích tác phẩm một cách chung chung.
· Thực hành viết trên lớp theo các đoạn: Mở bài, Luận điểm của Thân bài, Kết bài.

	Thao tác 3: CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS sau khi viết xong bài viết sẽ kiểm tra và chỉnh sửa theo Bảng kiểm đánh giá bài viết
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc lại bài viết và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS nhận xét, bổ sung, góp ý giúp bạn hoàn thiện bài viết.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung, khích lệ HS.
	3. CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
- Đọc kĩ bài viết của mình và đối chiếu với các yêu cầu đã nêu ở các bước để kiểm tra và chỉnh sửa theo Bảng kiểm đánh giá bài viết. HS có thể ghi phần chỉnh sửa bài viết vào Phiếu chỉnh sửa bài viết.
- HS có thể tráo đổi bài để trong bàn chấm và chữa cho nhau.


	Bảng kiểm đánh giá kĩ năng viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	MB
	Giới thiệu tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả)
	
	

	
	Nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.
	
	

	TB
	Nêu nội dung chính của tác phẩm
	
	

	
	Nêu chủ đề của tác phẩm
	
	

	
	Trích dẫn một số bằng chứng để làm sáng tỏ chủ đề tác phẩm
	
	

	
	Chỉ ra và phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm
	
	

	
	Trích dẫn một số bằng chứng để làm sáng tỏ đặc sắc vể hình thức nghệ thuật của tác phẩm
	
	

	KB
	Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm
	
	

	Kĩ năng, trình bày diễn đạt
	Sắp xếp các ý triển khai và dẫn chứng hợp lí.
	
	

	
	Bố cục chặt chẽ, trình bày mạch lạc.
	
	

	
	Đảm bảo chính tả, dùng từ và diễn đạt.
	
	

	
	Sử dụng các từ ngữ, câu văn để liên kết các ý.
	
	



PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
	Nội dung lỗi cần sửa
	Sửa lỗi

	Phát hiện và sửa ý và trình tự triển khai ý
	Thiếu ý
	

	
	Sắp xếp lại ý lộn xộn
	

	
	Sửa lại các ý lạc đề
	

	
	Sửa lại các ý tản mạn
	

	Phát hiện sửa  lỗi diễn đạt
	Lỗi dùng từ
	

	
	Lỗi viết câu
	

	Lỗi chính tả
	Lỗi chính tả
	




	Tiết 3: TRẢ BÀI

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS nhắc lại yêu cầu của kiểu bài phân tích một tác phẩm truyện.
- GV gọi 2 – 3 HS đọc bài viết của mình. Các HS khác căn cứ vào bảng kiểm để đánh giá bài viết của bạn. 
- GV nhận xét chung về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt ở bài viết của HS, rút ra những gì cần phát huy, chỉnh sửa hoặc bổ sung.

- GV yêu cầu các em dựa vào bảng kiểm để chỉnh sửa theo những điều GV vừa phân tích, bổ sung ở trên (việc chỉnh sửa có thể tiến hành theo hình thức trao đổi nhóm).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS  nhận xét các bài viết được đọc qua bảng kiểm.
- HS tự đánh giá bài viết và chỉnh sửa bài viết của mình theo bảng kiểm.
- HS đổi chéo bài cho nhau trong bàn để đối chiếu, rà soát
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
  GV nhận xét, đánh giá, bổ sung.
	
a. Yêu cầu của kiểu bài
b. Nhận xét
- Ưu điểm:
………….
- Hạn chế:
…………..
c. Chỉnh sửa và hoàn thiện
Tập trung vào một số nội dung sau:
- Các thông tin về tên tác giả, hoàn cảnh sáng tác, ngôi kể, đề tài,…
- Các ý chính thể hiện nội dung và một số đặc sắc nghệ thuật của truyện.
- Những nhận xét, đánh giá về vị trí, ý nghĩa của tác phẩm truyện.


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
- Chỉnh sửa được bài viết của bản thân.
- Tự lập dàn ý và viết bài phân tích một tác phẩm truyện khác.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Dựa vào những góp ý của bạn theo nhóm đôi, hãy tự chỉnh sửa bài viết của bản thân.
- Nhận bài viết của một bạn khác trong lớp, đọc, góp ý dựa trên bảng kiểm GV cung cấp.
- Tự thực hiện các bước chuẩn bị, tìm ý, lập dàn ý rồi viết bài phân tích một tác phẩm truyện khác mà em tự tìm đọc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS công bố bài viết trên trang web của lớp hoặc bảng tin học tập của lớp.
- Gửi cho bạn những ý kiến góp ý cho bài viết của bạn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Học bài, nắm chắc cách viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện.
- Lưu trữ lại bài viết, bảng kiểm đánh giá vào hồ sơ cá nhân.
- GV yêu cầu HS chuẩn bị bài sau: Nói và nghe: Giới thiệu về một cuốn sách (truyện).
+ HS hoàn thành Phiếu chuẩn bị bài nói theo mẫu (bên dưới).
+ HS có thể lựa chọn giới thiệu một số cuốn sách truyện như: 
	· Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Nhật Ánh)
· Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Nguyễn Nhật Ánh)
· Xóm Bờ Giậu (Trần Đức Tiến)
· Góc nhỏ yêu thương (Vũ Thu Hương)
· Chuyện con mèo dạy hải âu bay ((Luis Sepúlveda)
· Hoàng Tử Bé (Antoine de Saint-Exupery )
· Toto-chan bên cửa sổ (Kuroyanagi Tetsuko)
· Tiếng gọi nơi hoang dã (Jack London)
· Cuộc đời của Pi (Yann Martel)
                   …



	PHIẾU CHUẨN BỊ BÀI NÓI: GIỚI THIỆU MỘT CUỐN SÁCH (TRUYỆN)
(Hoàn thành trước tiết học)
Người chuẩn bị:…………………………………………………….
Đề tài bài nói (tên cuốn sách):………………………………………
Lí do giới thiệu cuốn sách:………………………………………….
Mục đích của bài nói:..........................................................................

	I. Thông tin chung về tác phẩm
	1. Tác giả 
	

	
	2. Thể loại
	

	
	3. Nhà xuất bản
	

	
	4. Năm xuất bản
	

	
	5. Số trang, khổ
	

	II. Thông tin cụ thể
	1. Đề tài
	

	
	2. Nội dung chính
	

	
	3. Bối cảnh - Cốt truyện
	

	
	4. Hệ thống nhân vật
	

	
	5. Hình tượng nổi bật
	

	
	6. Chủ đề
	

	
	7. Một vài nét nổi bật về nghệ thuật
	

	III. Nhận xét, đánh giá của bản thân về cuốn sách:
..............................................................................................................................................

	IV. Dư kiến dàn ý bài nói:
Mở đầu:..........................................................................
Triển khai:......................................................................
Kết luận:........................................................................

	V. Dự kiến phương tiện hỗ trợ bài nói
........................................................................................................................................


                                                       Tiết 85: NÓI VÀ NGHE
                                         GIỚI THIỆU VỀ MỘT CUỐN SÁCH
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù: 
- HS trình bày được bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách. Bài giới thiệu cần cung cấp những thông tin quan trọng nhất về cuốn sách; nêu được để tài hay chủ đề của cuốn sách và một số nét đặc sắc vể hình thức nghệ thuật. Từ đó khẳng định và lan toả giá trị của cuốn sách, giúp người nghe hiểu và có thể tìm đọc nó.
- HS nghe và tóm tắt được nội dung bài giới thiệu về một cuốn sách, trao đổi với người nói về bài thuyết trình.
2. Phẩm chất
- Biết yêu quý, trân trọng những tác phẩm văn học của các nhà văn.
-  Biết lắng nghe và thể hiện quan điểm, ý kiến nhận xét của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động:
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ 
                             Kĩ thuật tia chớp + Trò chơi “Vòng tròn chia sẻ”
GV yêu cầu: Mỗi HS sẽ chia sẻ nhanh về một cuốn truyện mới mua và đọc gần đây nhất trong thời gian 01 phút (chia sẻ thông tin về nhan đề, tác giả, khái quát nội dung và đặc sắc nghệ thuật). HS thứ nhất chia sẻ xong sẽ mời HS tiếp theo chia sẻ. 
Vòng tròn chia sẻ sẽ có khoảng 05 bạn được chia sẻ về một cuốn sách truyện mới mua gần nhất.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi tích cực.
- GV động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV dẫn vào bài mới: 
	Mỗi một cuốn sách sẽ như một người bạn trò chuyện, tâm sự với ta hàng ngày, đem lại cho ta bao điều lí thú, mở ra một thế giới nhân vật chờ đón ta khám phá. Hẳn trong mỗi các em, ai cũng có cho mình ít nhất một cuốn truyện mà bản thân thấy yêu thích. Tiết học nói nghe hôm nay, chúng ta sẽ cùng giới thiệu cho nhau cùng biết những cuốn sách (truyện) đầy lí thú nhé.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a.  Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với kĩ năng nói nghe về giới thiệu về một cuốn sách (truyện).
b. Tổ chức thực hiện:
	PHIẾU CHUẨN BỊ BÀI NÓI: GIỚI THIỆU MỘT CUỐN SÁCH (TRUYỆN)
(Hoàn thành trước tiết học)
Người chuẩn bị:…………………………………………………….
Đề tài bài nói (tên cuốn sách):………………………………………
Lí do giới thiệu cuốn sách:………………………………………….
Mục đích của bài nói:..........................................................................

	III. Thông tin chung về tác phẩm
	1. Tác giả 
	

	
	2. Thể loại
	

	
	3. Nhà xuất bản
	

	
	4. Năm xuất bản
	

	
	5. Số trang, khổ
	

	IV. Thông tin cụ thể
	1. Đề tài
	

	
	2. Nội dung chính
	

	
	3. Bối cảnh - Cốt truyện
	

	
	4. Hệ thống nhân vật
	

	
	5. Hình tượng nổi bật
	

	
	6. Chủ đề
	

	
	7. Một vài nét nổi bật về nghệ thuật
	

	III. Nhận xét, đánh giá của bản thân về cuốn sách:......................................

	IV. Dư kiến dàn ý bài nói:
Mở đầu:..........................................................................
Triển khai:......................................................................
Kết luận:........................................................................

	V. Dự kiến phương tiện hỗ trợ bài nói....................................................



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- HS tự soát lại nội dung bài nói đã chuẩn bị ở nhà, đánh dấu các ý quan trọng, các từ khóa và kiểm tra phương tiện hỗ trợ (nếu có) trong thời gian 03 phút.
- HS tập luyện bài nói theo nhóm nhỏ (nhóm đôi hoặc nhóm 3-4) trong thời gian 05 phút.
- GV lưu ý HS khi tập luyện bài nói cần điều chỉnh dung lượng bài nói cho phù hợp với thời gian quy định, đồng thời cần chú ý cách sử dụng ngữ điệu nói, cử chỉ, điệu bộ và ánh mắt để tăng sức thuyết phục cho bài nói của mình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS hoàn thiện sự chuẩn bị bài nói.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS các nhóm có thể nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh sản phẩm của nhóm bạn.
 Bước 4: Kết luận, nhận định
 GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
	
1. CHUẨN BỊ BÀI NÓI
a. Xác định mục đích nói và người nghe
- Mục đích nói:  Cung cấp những thông tin cơ bản về cuốn sách, khơi gợi hứng thú ở người nghe và khuyến khích họ tìm đọc tác phẩm.
- Người nghe: Những người yêu thích cuốn sách hoặc có nhu cầu tìm hiểu về cuốn sách được giới thiệu.
b. Chuẩn bị nội dung cho bài nói
HS tự soát lại nội dung đã chuẩn bị của bài nói. Dàn ý bài nói cần chú ý các thông tin quan trọng sau:
+ Lí do muốn giới thiệu cuốn sách với người nghe.
+ Nhan đề cuốn sách, thể loại tác phẩm, tác giả, NXB, số trang, sự đón nhận của độc giả.
+ Đề tài, nội dung chinh của cuốn sách, bối cảnh, cốt truyện, nhân vật, chủ đề, một vài nét nổi bật về nghệ thuật,...
+ Nhận xét, đánh giá của bản thân về cuốn sách.
+ Chuẩn bị sách, tranh ảnh (nếu có) để minh hoạ cho bài giới thiệu.
 c. Tập luyện
- HS luyện nói theo dàn ý sau:
+ Mở đầu: Nêu tên cuốn sách và lí do giới thiệu cuốn sách với người nghe.
+ Triển khai: Trình bày những thông tin quan trọng về cuốn sách (tác giả, năm xuất bản, nội dung của tác phẩm, một vài nét nổi bật về nghệ thuật, sự đón nhận của độc giả,...).
+ Kết luận: Nêu cảm nghĩ, đánh giá của bản thân về cuốn sách, khích lệ người nghe tìm đọc.
- Yêu cầu luyện nói theo nhóm nhỏ:
   + Người nói cần chú ý điều chỉnh giọng nói, sử dụng cử chỉ, điệu bộ và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.
   + Cần luân phiên vai trò người nói và người nghe, góp ý cho nhau về nội dung bài nói và cách biểu đạt bằng nét mặt và ngôn ngữ cơ thể, các phương tiện hỗ trợ.
    + Các thành viên trong nhóm cần tập nêu câu hỏi và trả lời câu hỏi.
 


3. HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE 
a. Mục tiêu: HS vận dụng kĩ năng nói và nghe giới thiệu về một cuốn sách (truyện).
b. Tổ chức thực hiện:
PHIẾU GHI CHÉP PHẦN NGHE GIỚI THIỆU VỀ MỘT CUỐN SÁCH (TRUYỆN)
Đề tài bài nói (tên cuốn truyện):……………………………………………
Người nói:……………………………………………
Người nghe:…………………………………………..
*Nhận xét về nội dung và cách thức thuyết trình của bài nói: Người nghe trả lời các câu hỏi sau:
+ Bài giới thiệu có đảm bảo đầy đủ các bước trong dàn ý chung chưa? 
…………………………………………………………………………….
+ Nội dung trình bày của bài giới thiệu có hấp dẫn không?
…………………………………………………………………………….
+ Người nói có ý kiến nhận xét, đánh giá như thế nào về cuốn sách (truyện)? Những ý kiến ấy có sức thuyết phục không?
…………………………………………………………………………….
+ Cách trình bày bài giới thiệu có rõ ràng mạch lạc không? Các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ có được sử dụng hiệu quả không?
…………………………………………………………………………….
*Câu hỏi về những điểm còn băn khoăn, muốn trao đổi để làm rõ thêm:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

	Hoạt động  của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cuộc thi: 
“Cuốn sách tôi yêu”
[image: Bài dự thi viết cảm nhận về quyển sách em yêu (26 mẫu)]

[image: Soạn bài Trình bày, giới thiệu một tập thơ, tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết | Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 Cánh diều]
- GV cử 01 HS làm MC dẫn dắt phần trình bày của các HS.
- GV quy định thời gian cho mỗi bài trình bày tối đa là 05 phút.
- GV gọi khoảng 3 - 4 HS được trình bày bài nói trước lớp.
- GV thông qua các hạng mục giải thưởng: Bài giới thiệu sáng tạo nhất, Bài giới thiệu được khán giả bình chọn nhiều nhất, Câu hỏi của khán giả hay nhất,… 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- MC dẫn chương trình.
- Lần lượt các HS lên trình bài giới thiệu về cuốn sách truyện yêu thích.
- Những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào Phiếu ghi chép phần nghe (mẫu ở trên)
Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận
- HS trình bày bài nói trước lớp và trao đổi với người nghe; giải đáp những vấn đề người nghe còn băn khoăn, chưa hiểu rõ.
- Sau phần nói của mỗi HS, MC mời 1 – 2 HS thực hiện phần trao đổi, nhận xét, đánh giá về ý kiến của người nói. 
Các HS khác quan sát, nhận xét cách thức thực hiện trao đổi, nhận xét, đánh giá của bạn mình theo các tiêu chí trong bảng kiểm.
- Sau tất cả các phần thuyết trình của các HS, tiến hành bình chọn và trao các hạng mục giải thưởng.
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ:
     GV khen ngợi HS về kĩ năng thuyết trình tốt; khen ngợi những câu hỏi, góp ý hay, cách góp ý nhẹ nhàng, lịch sự của người nghe đối với người thuyết trình.
	2. TRÌNH BÀY BÀI NÓI
Bài tập: Hãy giới thiệu một cuốn sách (truyện) mà em yêu thích.
CUỘC THI: “CUỐN SÁCH TÔI YÊU”
*Yêu cầu chung:
Người nói:
- Dựa vào phần tóm tắt dàn ý đã chuẩn bị trước, có thể sử dụng thêm giấy nhớ để ghi chú ngắn gọn nội dung trình bày dưới dạng từ, cụm từ. Có thể sử dụng các từ ngữ, các câu chuyển tiếp phù hợp để tạo sự liên kết chặt chẽ cho bài nói, giúp người nghe dễ theo dõi. 
- Trình bày bài nói theo dàn ý đã chuẩn bị. Chú ý ngữ điệu, ngôn ngữ cơ thể và các phương tiện hỗ trợ nếu cần (thiết kế bài trình chiếu, sử dụng sơ đồ tư duy, tranh, ảnh minh hoạ, phần nhạc nền cho bài nói nếu thấy cần thiết).
Người nghe:
+ Chú ý lắng nghe bài nói của bạn.
+ Trao đổi về bài nói với tinh thần xây dựng và tôn trọng:
  ++ Đặt câu hỏi để người nói trình bày, giải thích về những nội dung còn băn khoăn chưa rõ. 
   ++ Trao đổi với người nói về những điểm mà mình chưa đồng tình (nếu có)

	
	Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói
(Người nói)
	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nói
	Đạt/
chưa đạt

	· Rút kinh nghiệm về bài thuyết minh:

	Đã giới thiệu đầy đủ các nội dung chuẩn bị trong dàn ý chưa?
	

	Cách thức thuyết trình, phong thái, giọng điệu, ngôn ngữ… có phù hợp không?
	

	Các phương tiện hỗ trợ có hiệu quả như thế nào?
	

	· Đã đưa ra được những giải đáp hợp lí cho những băn khoăn, thắc mắc của người nghe chưa?
	

	· Đánh giá chung:

	Điều em hài lòng về bài giới thiệu của mình là gì?

	Điều gì em mong muốn thay đổi trong bài giới thiệu đó?



	Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe
(Người nghe)
	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nghe
	Đạt/
chưa đạt

	· Kiểm tra kết quả nghe:

	Nội dung nghe và ghi chép lại đã chính xác chưa?
	

	Thu hoạch được những gì về nội dung và cách thức trình bày bài nói của bạn?
	

	· Rút kinh nghiệm về thái độ nghe:

	Đã chú ý và tôn trọng người thuyết trình chưa?
	

	Có nêu được câu hỏi và tham gia đóng góp ý kiến trong phần trao đổi không?
	








Bài nói tham khảo: 
	Mở đầu: Chào hỏi, giới thiệu vấn đề sẽ trình bày:
Xin chào Cô và các bạn. Em tên là......................, học lớp......., trường.................
    ( Giọng tâm tình, vừa phải): “Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn”. Đó là một câu nói mà tôi rất thích trong cuốn sách “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” của nhà văn Luis Sepúlveda. Cuốn sách gây tò mò với tôi ngay từ nhan đề, để từ đó thôi thúc tôi tìm tói đọc và khám phá ra bao bài học ý nghĩa trong cuộc sống.    
[image: chuyen-con-meo-day-hai-au-bay-tb-2017]
        Triển khai: Thuyết trình nội dung chính (Nói to, rõ ràng; giọng ngợi ca, trân trọng)
    *Nêu ngắn gọn những thông tin về tác giả, thể loại, năm xuất bản, bố cục,…của cuốn sách “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” (Luis Sepúlveda)
        Tác giả cuốn sách này là Luis Sepulveda - một trong những nhà văn xuất sắc nhất của Chi lê. Quyển sách được xuất bản vào năm 2017. Đây là quyển sách đầu tiên mà tác giả Luis Sepúlveda viết cho thiếu nhi. Quyển sách có 2 phần, Phần I gồm 9 chương và phần II gồm 11 chương.
   * Trình bày nội dung cuốn sách, một vài nét nổi bật về nghệ thuật của tác phẩm:
       Mở đầu là một cuộc sống khá tươi đẹp của các nhân vật, ai cũng đang tận hưởng sự thoải mái, yên bình của mình. Kengah, cô hải âu đang cùng đàn không may gặp sự cố trong lúc nghỉ ngơi nên cô bị che phủ bởi lớp váng dầu. Mặc dù rất tuyệt vọng về hoàn cảnh hiện tại của mình nhưng cô vẫn không nản chí, cô đã dốc hết sức bay vào bờ và xa hơn nữa là nơi con mèo mun to đùng, mập ú, Zorba đang sống . Vì thời gian gấp rút, sức cô ngày càng cạn kiệt dần, cô đành giao lại quả trứng của mình cho chú mèo Zorba cùng với ba lời hứa mà Zorba có trách nhiệm phải thực hiện thay cô: Con mèo sẽ không ăn quả trứng, trông nom quả trứng tới khi chim con ra đời và cuối cùng là sẽ dạy cho con hải âu bay. Đó quả là những chuyện vô cùng khó khăn với loài mèo! Nhưng dù sao thì Zorba cũng đã hứa với Kengah và nó sẽ phải giữ lời. Đồng hành cùng Zorba là những người bạn tốt đã cùng chú Mèo Zorba chăm sóc đến ngày quả trứng nở thành chú hải âu. Zorba đã đặt tên cho chim hải âu con là Lucky. Khi nó nở, Lucky gọi Zorba là mẹ. Và thế là Zorba đã trở thành một người mẹ bất đắc dĩ mặc dù Zorba đã giải thích rằng mình chỉ là một chú mèo đực...Sau đó,  Zorba tập cho hải âu bay, nhưng khi không bay  được Lucky buồn bã tuyệt vọng nhất thì chính lúc đó Zorba luôn bên cạnh an ủi và động viên Lucky. Và cuối cùng bọn mèo đã nhờ đến con người để giúp cho Lucky có thể bay.
      Viết về đề tài thiếu nhi gắn với câu chuyện các loài vật trong thế giới tự nhiên, nhà văn đã nhân hóa các loài vật để đem đến những bài học, thông điệp về cách ứng xử của con người với con người, Câu chuyện cho ta thấy được tình yêu thương giữa loài vật với nhau, mặc cho sự khác biệt về giống loài nhưng chúng vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ và chăm sóc cho loài vật khác giống loài mình. Tình cảm của chú mèo Zorba dành cho hải âu con là một tình cảm “mẫu tử” thiêng liêng không phân biệt giống loài,  những tình yêu thương và việc của Zorba đã vượt cả giới hạn khả năng của nó. Zobra đã cùng lũ mèo nuôi dạy hải âu Lucky bé bỏng như một con hải âu thực sự chứ không phải như một con mèo. “Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự là rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta nhận ra điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay”. Đó là lời nói nhẹ nhàng, gần gũi nhưng sâu lắng, chan chứa yêu thương mà Zorba đã nói với Lucky bé bỏng để động viên nó tập bay. Và cuối cùng, sau bao nỗ lực, Lucky cũng đã thành công. Nó bay lượn trong màn mưa, đắm mình vào một thứ lí do khiến nó hạnh phúc. Đó chính là nước! Và, không biết tự khi nào, cũng không biết làm sao, những giọt mưa hay nước mắt đã phủ mờ đôi mắt màu vàng của con mèo mun to đùng, mập ú ấy… Từ đó, câu chuyện dạy cho ta bài học chấp nhận sự khác biệt của người khác trong cuộc sống. Không chỉ là bài học về cách chấp nhận sự khác biệt của người khác, về việc bảo vệ môi trường, tác phẩm còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm, việc giữ chữ tín, sự quyết tâm, sự can đảm dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để làm những điều phi thường. 
“Chỉ có những kẻ thực sự dám thì mới biết bay”.
      Truyện đã tạo dựng được tình huống truyện đặc biệt: cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ của chú mèo Zorba và cô hải âu Kengah, để từ đó về sau cuộc đời của Zorba gắn với 3 lời hứa với cô hải âu bất hạnh. Với giọng văn trong sáng, nhà văn người Chi Lê đã dẫn người đọc vào thế giới của loài vật: từ những con mèo nhà, mèo hoang, đến những đàn hải âu bay lượn, tác giả đã lồng ghép tinh tế hình ảnh, tính cách con người và những mặt trái của xã hội vào từng nhân vật, phân đoạn của truyện. Người đọc hổi hộp bước vào cuộc phiêu lưu của mèo Zorba cùng những người bạn trên hành trình thực hiện lời hứa với cô hải âu, nuôi dạy bé Lucky biết bay.
                Kết thúc bài nói:
    (Giọng lắng lại, tha thiết) Các bạn thân mến! Tôi đã rất xúc động sau khi đọc xong câu chuyện này. Tôi thử hỏi nếu tôi là mèo Zorba thì tôi có dám hi sinh thân mình để bảo vệ Lucky, con của một cô hải âu mà bạn không quen biết? Và hơn hết, tôi có thể yêu quý Lucky như một con hải âu được hay không, hay sẽ muốn biến nó thành một con mèo? Liệu tôi có giữ trọn vẹn lời hứa với cô hải âu Kengah hay không?... Có lẽ "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" không chỉ là một câu chuyện để giải trí, mà nó còn mang đậm tính nhân văn, đem lại cho ta những bài học quý giá và những hình ảnh thật đẹp. Cảm ơn nhà văn Luis Sepúlveda đã đem đến cho người đọc một cuốn sách thật hay, mở ra trước mắt người đọc một thế giới vẹn nguyện, trong sáng và nhân hậu. Tác phẩm như một viên ngọc quý mà nhà văn đà dành tặng cho cả trẻ em và nhứng người lớn. Các bạn hãy dành một khoảng thời gian ngắn để đọc cuốn sách này. Có lẽ, nó sẽ không làm phí hoài một khoảng thời gian ngắn ngủi của các bạn đâu!


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Mở rộng kiến thức nội dung của bài học.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Đọc, góp ý dàn ý bài nói cho các bạn khác trong nhóm.
- Dựa vào những góp ý của bạn, phần rút kinh nghiệm qua tiết nói nghe, hãy tự chỉnh sửa dàn ý bài nói của mình.
- Tự thực hiện các bước chuẩn bị, tìm ý, lập dàn ý và tự luyện tập để nâng cao kĩ năng nói qua chủ đề Giới thiệu về một cuốn sách (truyện) qua một đề tài mới tự chọn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS hoàn thành nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS có thể trao đổi. thảo luận trên nhóm zalo. Messenger của lớp.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV có thể góp ý cho HS trên nhóm zalo lớp hoặc buổi học hôm sau.
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ
1. GV hướng dẫn HS phần Củng cố, mở rộng bài học 6.
a. Mục tiêu: HS vận dụng được các Tri thức ngữ văn và kết quả của phần Đọc để hoàn thành bài tập bảng thống kê so sánh thể loại đã học; củng cố các yêu cầu cần đạt của toàn bài.
b. Tổ chức thực hiện:
1.1. Bài tập 1 (SHS/ Tr 55): HS kẻ bảng vào vở theo mẫu (SHS, trang 32) để củng cố kiến thức vể đặc điểm các văn bản truyện.
Gợi ý
	Đặc điểm
	VB Mắt Sói
	VB Lặng lẽ Sa Pa

	Kiểu cốt truyện
	Đa tuyến
	Đơn tuyến

	Nhân vật 
	- Nhân vật chính: Cậu bé Phi Châu , Sói Lam.
- Các nhân vật khác: Ánh Vàng, Lạc đà Hàng xéo, Báo, ...
	- Nhân vật chính: Anh thanh niên.
- Các nhân vật khác: bác lái xe, cô kỹ sư trẻ, ông họa sỹ già, ...

	Chủ đề
	- Ca ngợi tình cảm gia đình, tình bạn, lòng dũng cảm, sự hi sinh, thái độ tôn trọng thiên nhiên,...
- Ca ngợi vẻ đẹp của niềm tin, sự đồng cảm, thấu hiểu giữa muôn loài trên thế giới.
- Phê phán cách ứng xử thô bạo, tham lam của con người với thế giới tự nhiên.
	- Ca ngợi vẻ đẹp của người lao động thời kì mới.
- Ý nghĩa của những công việc thầm lặng.


Bài tập 2, 3 (Tr 55): HS về nhà thực hiện các yêu cầu của bài tập 2, 3 (SHS)
D. RÚT KINH NGHIỆM:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................
	                Tổ trưởng tổ CM
	                       Người soạn
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